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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 

số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 (Danh mục văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.   



 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục KTVB&TCTHPL, Bộ Tư pháp; 

- Công báo, Công thông tin điện tử CP (để đăng 

tải);  

- Bộ NN&MT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các 

đơn vị thuộc Bộ; Cổng Thông tin điện tử Bộ;  

- Lưu: VT, PC (Huongntt). 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNNMT ngày          tháng        năm  

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ) 

 
 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2025 

 

TT Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; 

ngày tháng 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản Lý do 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

I.1. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

1.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 27/2024/NĐ-

CP ngày 

06/3/2024 

Quy định sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

Được thay thế bởi Nghị định số 227/2025/NĐ-

CP ngày 16/8/2025 quy định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp 

16/8/2025 

I.2. Lĩnh vực Quản lý Đê điều và Phòng, Chống thiên tai 

2.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 02/2017/NĐ-

CP ngày 

09/01/2017  

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

Được thay thế bởi Nghị định số 09/2025/NĐ-

CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại 

thực vật 

25/02/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-27-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Lam-nghiep-601101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-27-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Lam-nghiep-601101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-156-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-lam-nghiep-367277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-lam-nghiep-367277.aspx


 

I.3. Lĩnh vực Quản lý đất đai 

3.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 96/2019/NĐ-

CP ngày 

19/12/2019  

Quy định về khung giá đất Hết hiệu lực bởi điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

 

4.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 26/2021/NĐ-

CP ngày 

25/3/2021  

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 

11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một 

số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn 

đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao 

động sản xuất, xây dựng kinh tế 

Hết hiệu lực bởi điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

 

I.4. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

5.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 84/2017/NĐ-

CP ngày 

18/7/2017  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 173/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 155/2024/NĐ-CP ngày 10/12/2024 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 

01/02/2025 

I.5. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

6.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 22/2012/NĐ-

CP ngày 

26/3/2012 

Quy định về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

7.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 

158/2016/NĐ-

CP ngày 

29/11/2016 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Khoáng sản 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

8.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 67/2019/NĐ-

CP ngày 

31/7/2019 

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

02/7/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-84-2017-nd-cp-sua-doi-173-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-khi-tuong-do-dac-ban-do-355774.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-84-2017-nd-cp-sua-doi-173-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-khi-tuong-do-dac-ban-do-355774.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-173-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khi-tuong-thuy-van-do-dac-ban-do-213652.aspx


 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

9.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 23/2020/NĐ-

CP ngày 

24/02/2020 

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và 

bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

10.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 51/2021/NĐ-

CP ngày 

01/4/2021 

Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự 

trữ khoáng sản quốc gia 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

11.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 10/2025/NĐ-

CP ngày 

11/01/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

12.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 11/2025/NĐ-

CP ngày 

15/01/2025 

Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản 

02/7/2025 

I.6. Lĩnh vực Môi trường 

13.  Quyết định 

của Thủ 

tướng 

Chính phủ 

Số 09/2020/QĐ-

TTg ngày 

18/3/2020  

Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất 

thải 

Hết hiệu lực thi hành bởi Quyết định số 

11/2025/QĐ-TTg ngày 23/4/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy 

chế ứng phó sự cố chất thải. 

10/6/2025 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

II.1. Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính 

14.  Thông tư 

liên tịch của 

Bộ trưởng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 10/2015/TTL

T-BNNPTNT-

BTC ngày 

03/3/2015 

Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá  

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

31/2025/TT-BNNMT ngày 30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng 

hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, 

Danh mục thực hiện kê khai giá do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quản lý. 

18/08/2025 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


 

và Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính 

II.2. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 

15.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 02/2023/TT-

BNNPTNT 

ngày 02/6/2023 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc 

xét thăng hạng; nội dung, hình thức và 

việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2024/TT-

BNNPTNT ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

06/01/2025 

16.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 10/2023/TT-

BNNPTNT 

ngày 

15/11/2023  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 62/2025/TT-

BNNMT ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực 

thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và 

Môi trường. 

31/10/2025 

17.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 18/2023/TT-

BTNMT ngày 

15/11/2023 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành 

Tài nguyên và Môi trường 

31/10/2025 

II.3. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ 

18.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Số 23/2010/TT-

BNNPTNT 

ngày 07/4/2010  

Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ 

sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 



 

nông thôn 

19.  Thông tư 

liên tịch của 

Bộ trưởng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính, Bộ 

trưởng Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ 

Số 

66/2012/TTLT-

BNNPTNT-

BTC-BKHCN 

ngày 

28/12/2012  

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết 

định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm 

khoa học và công nghệ của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 

20.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 43/2013/TT-

BNNPTNT 

ngày 

22/10/2013  

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ 

khoa học công nghệ, quản lý tài chính 

của nhiệm vụ khoa học công nghệ và 

công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức 

khoa học công nghệ công lập trực thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 

21.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 29/2014/TT-

BNNPTNT 

ngày 

05/09/2014  

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 

23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 

về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ 

sinh học của ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 

22.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Số 18/2015/TT 

BNNPTNT 

ngày  

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 

công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

43/2025/TT-BNNMT ngày 16/07/2025 quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

01/9/2025 



 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

24/4 /2015 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

23.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 23/2021/TT 

BNNPTNT 

ngày  

31/ 12/  2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

43/2025/TT-BNNMT ngày 16/07/2025 quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

01/9/2025 

24.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 08/2024/TT 

BNNPTNT 

ngày  

28/6/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 

tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định quản lý nhiệm vụ KHCN của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

43/2025/TT-BNNMT ngày 16/07/2025 quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

01/9/2025 

II.4. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

25.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 28/2018/TT-

BNNPTNT 

ngày 

16/11/2018 

Quy định về quản lý rừng bền vững Hết hiệu lực bởi điểm a khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

26.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Số 31/2018/TT-

BNNPTNT 

ngày 

16/11/2018 

Quy định về phân định ranh giới rừng Hết hiệu lực bởi điểm b khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 



 

nông thôn 

27.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 33/2018/TT-

BNNPTNT 

ngày 

16/11/2018 

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi 

diễn biến rừng 

Hết hiệu lực bởi điểm c khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

28.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 25/2019/TT-

BNNPTNT 

ngày 

27/12/2019 

Quy định về phòng cháy và chữa cháy 

rừng 

Hết hiệu lực bởi điểm d khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

29.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 29/2019/TT-

BNNPTNT 

ngày 

31/12/2019 

Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, 

vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá 

nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 

Hết hiệu lực bởi điểm b khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 

tháng 6 năm 2025 quy định về quản lý lâm 

sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân 

01/7/2025 

30.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 25/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 

Quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác 

Hết hiệu lực bởi điểm đ khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

31.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Số 26/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản 

Hết hiệu lực bởi điểm a khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 

tháng 6 năm 2025 quy định về quản lý lâm 

01/7/2025 



 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

30/11/2022 sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân 

32.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 13/2023/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về quản lý rừng bền vững 

Hết hiệu lực bởi điểm e khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

33.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 16/2023/TT-

BNNPTNT 

ngày 

15/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng 

Hết hiệu lực bởi điểm g khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

34.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 83/2007/QĐ-

BNN ngày 

04/10/2007 

Về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa 

bàn cấp xã 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 

35.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 112/2008/Q

Đ-BNN ngày 

19/11/2008 

Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, 

cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho mục đích lâm 

nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý 

rừng 

Hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 

58/2025/TT-BNNMT ngày 12/9/2025 quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho 

thuê rừng 

27/11/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-112-2008-QD-BNN-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-giao-rung-cho-thue-rung-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-muc-dich-lam-nghiep-81813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-112-2008-QD-BNN-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-giao-rung-cho-thue-rung-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-muc-dich-lam-nghiep-81813.aspx


 

II.5. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

36.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 10/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 

Ban hành Danh mục thuốc thú y được 

phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, 

công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập 

khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

18/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/11/2024 ban 

hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành 

tại Việt Nam, Danh mục thuốc thú y cấm sử 

dụng tại Việt Nam và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT 

ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã HS 

đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Danh mục hàng hóa xuất, 

nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

13/01/2025 

II.6. Lĩnh vực Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai 

37.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 59/2002/QĐ-

BNN ngày 

03/7/2002 

Về việc quy định mức nước thiết kế cho 

các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, 

sông Thái Bình 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2025/TT-

BNNPTNT ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, 

liên tịch ban hành 

08/4/2025 

II.7. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

38.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 09/2023/TT-

BNNPTNT 

ngày 

24/10/2023 

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam, 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 

dụng tại Việt Nam. 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 

tại Việt Nam. 

30/01/2025 

II.8. Lĩnh vực Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường 



 

39.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 32/2022/TT-

BNNPTNT 

ngày 

30/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

15/01/2025 

II.9. Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu 

40.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 39/2010/TT-

BTNMT ngày 

16/12/2010 

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường 

Được bãi bỏ bởi điểm a, b khoản 2 Điều 2 

Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường: Ban hành 03 quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường xung quanh (QCVN 26:2010/BTNMT-

tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT-độ rung) và 

Điểm b, c khoản 3 Thông tư số 06/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; QCVN 

29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng 

dầu) 

14/11/2025 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2025 

41.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 04/2023/TT-

BTNMT ngày 

06/7/2023 

Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 

1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

28/02/2025 

42.  Thông tư Số 38/2024/TT- Ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 và Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 01/8/2025 



 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

BTNMT ngày 

25/12/2024 

khoản 4 Điều 15 Thông tư số 01/2022/TT 

-BTNMT 

08/2025/TT-BNNMT ngày 17/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2022/TT BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

II.10. Lĩnh vực Tài nguyên nước 

43.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

19/2013/TT-

BTNMT ngày 

18/7/2013 

Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên 

nước dưới đất 

Hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 29 của Thông tư 

số 52/2025/TT-BNNMT ngày 25/8/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước và 

cảnh báo, dự báo nguồn nước 

10/10/2025 

44.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

01/2015/TT-

BTNMT ngày 

09/01/2015 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

quan trắc và dự báo tài nguyên nước 

Hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 3 của Thông tư 

số 61/2025/TT-BNNMT ngày 17/10/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài 

nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước 

03/12/2025 

45.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

17/2021/TT-

BTNMT ngày 

14/10/ 2021 

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước 

Hết hiệu lực bởi khoản 2 Điều 17 của Thông tư 

số 64/2025/TT-BNNMT ngày 10/11/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định kỹ thuật về cấu trúc, chuẩn dữ liệu quốc 

gia về tài nguyên nước 

26/12/2025 

II.11. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

46.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 25/2007/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2007  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên than 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

02/7/2025 



 

trường khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

47.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 26/2007/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2007  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên đá carbonat 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

48.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 27/2007/QĐ-

BTNMT ngày 

31/12/2007  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên các mỏ bauxit 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

49.  Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 14/2008/QĐ-

BTNMT ngày 

30/12/2008  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, 

vàng và titan 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

50.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 22/2009/TT-

BTNMT ngày 

11/11/2009 

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên các mỏ đá sét 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

02/7/2025 



 

trường khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

51.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 33/2010/TT-

BTNMT ngày 

19/12/2010  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên các mỏ quặng sắt 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

52.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 17/2012/TT-

BTNMT ngày 

29/11/2012 

Quy định về điều kiện của tổ chức hành 

nghề thăm dò khoáng sản của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 37/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo 

cáo, tài liệu, giấy phép và quyết định trong 

hoạt động thăm dò khoáng sản 

02/7/2025 

53.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 16/2014/TT-

BTNMT ngày 

14/4/2014 

Ban hành quy chế hoạt động của Hội 

đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về 

phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, 

phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu 

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết 

toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu 

văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

02/7/2025 

54.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Số 52/2014/TT-

BTNMT ngày 

09/9/2014  

Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp 

tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên 

nhiên 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

02/7/2025 



 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

55.  Thông tư 

liên tịch của 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

Số 

54/2014/TTLT-

BTNMT-BTC 

ngày 09/9/2014 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

của Chính phủ quy định về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về 

phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, 

phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu 

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết 

toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu 

văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

02/7/2025 

56.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 03/2015/TT-

BTNMT ngày 

13/02/2015  

Quy định về thăm dò và phân cấp trữ 

lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng 

gốc 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

57.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 04/2015/TT-

BTNMT ngày 

13/02/2015  

Quy định về thăm dò và phân cấp trữ 

lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì, 

kẽm 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

02/7/2025 



 

khoáng sản 

58.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 51/2015/TT-

BTNMT ngày 

26/11/2015 

Hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên 

ngành khoáng sản của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản 

02/7/2025 

59.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 73/2015/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2015  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản đồng. 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

60.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 74/2015/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2015  

Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản apatit. 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

61.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 01/2016/TT-

BTNMT ngày 

13/11/2016  

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò 

cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu 

san lấp; 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

62.  Thông tư Số 45/2016/TT- Quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT- 02/7/2025 



 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

BTNMT ngày 

26/12/2016 

đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn 

bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 

khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ 

khoáng sản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản;  Thông tư số 

37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết 

định trong hoạt động thăm dò khoáng sản và 

Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản 

63.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 38/2017/TT-

BTNMT ngày 

16/10/2017 

Quy định phương pháp quy đổi từ giá 

tính thuế tài nguyên để xác định giá tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 

 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về 

phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, 

phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu 

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết 

toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu 

văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

02/7/2025 

64.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 51/2017/TT-

BTNMT ngày 

30/11/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 

12 năm 2016 quy định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và 

mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng 

sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản;  Thông tư số 

37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ 

02/7/2025 



 

hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục 

đóng cửa mỏ khoáng sản. 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết 

định trong hoạt động thăm dò khoáng sản và 

Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về nội dung đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản, phương án đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu văn bản trong hồ sơ đóng 

cửa mỏ khoáng sản 

65.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 60/2017/TT-

BTNMT ngày 

08/12/2017  

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài 

nguyên khoáng sản rắn. 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

66.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 23/2018/TT-

BTNMT ngày 

15/11/2018 

Quy định về tổ chức xác định, thẩm định 

và phê duyệt kết quả xác định chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà 

nước đã đầu tư. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 38/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về 

phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, 

phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu 

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết 

toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu 

văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

02/7/2025 

67.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Số 05/2020/TT-

BTNMT ngày 

31/8/2020  

Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá 

trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và 

mỹ nghệ 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

02/7/2025 



 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

68.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 17/2020/TT-

BTNMT ngày 

24/12/2020 

Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt 

hiện trạng khu vực được phép khai thác, 

thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 

đã khai thác và quy trình, phương pháp, 

biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng 

sản khai thác thực tế 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản 

02/7/2025 

69.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 02/2024/TT-

BTNMT ngày 

22/4/2024  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 01/2016/TT- BTNMT ngày 13 

tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy định 

kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng 

sông và đất, đá làm vật liệu san lấp 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

70.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 21/2024/TT-

BTNMT ngày 

21/11/2024  

Quy định nội dung kỹ thuật của công tác 

điều tra, đánh giá tài nguyên và thăm dò 

khoáng sản đất hiếm phần đất liền 

Được thay thế bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, 

nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản 

02/7/2025 

71.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 01/2025/TT-

BTNMT ngày 

15/01/2025 

Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản 

02/7/2025 



 

trường 

II.12. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

72.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 37/2016/TT-

BTNMT ngày 

15/12/2016 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài 

liệu khí tượng 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

51/2025/TT-BNNMT ngày 28/8/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí 

tượng 

08/10/2025 

73.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 38/2016/TT-

BTNMT ngày 

15/12/2016 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài 

liệu thủy văn 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

65/2025/TT-BNNMT ngày 12/11/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy 

văn 

29/12/2025 

74.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 41/2017/TT-

BTNMT ngày 

23/10/2017 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 

báo, cảnh báo khí tượng 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

46/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất 

lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

30/6/2025 

75.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 42/2017/TT-

BTNMT ngày 

23/10/2017 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 

báo, cảnh báo thủy văn 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

46/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất 

lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

30/6/2025 

76.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 16/2019/TT-

BTNMT ngày 

30/9/2019 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 

báo, cảnh báo hải văn 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

46/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất 

lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

30/6/2025 



 

trường 

77.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 20/2020/TT-

BTNMT ngày 

30/12/2020 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng 

thuỷ văn bề mặt 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

49/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới 

trạm khí tượng thủy văn 

14/02/2025 

78.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 24/2022/TT-

BTNMT ngày 

30/12/2022 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng 

thuỷ văn 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

49/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới 

trạm khí tượng thủy văn 

14/02/2025 

II.13. Lĩnh vực Pháp chế 

79.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 15/2021/TT-

BTNMT ngày 

31/8/2021  

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 29/2025/TT-

BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành Thông tư quy định giám định tư pháp 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

11/8/2025 

80.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 20/2022/TT- 

BNNPTNT 

ngày 

22/12/2022  

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Được thay thế bởi Thông tư số 29/2025/TT-

BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành Thông tư quy định giám định tư pháp 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

11/8/2025 

 

 



 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2025 
 

TT Tên loại 

văn bản; cơ 

quan ban 

hành 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 

 hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Lý do  

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

I.1. Lĩnh vực Thủy sản 

81.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 38/2024/NĐ-CP 

ngày 05/4/2024 của 

Chính phủ quy 

định xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực thuỷ 

sản  

Khoản 4 Điều 5; Điều 20; Điều 21; 

khoản 5 Điều 25; Điều 35; Điều 36; 

khoản 2 Điều 37; khoản 4 Điều 39; 

khoản 3, khoản 4 Điều 41; điểm a 

khoản 1 Điều 42; Điều 45; Điều 46; 

Điều 47; Điều 48; Điều 49; Điều 50; 

Điều 51; Điều 53; Điều 54; Điều 55. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

301/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản  

17/11/2025 

Điểm b khoản 1 Điều 39; khoản 4 

Điều 42; Điều 52. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 301/2025/NĐ-

CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2025 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuỷ sản  

17/11/2025 

82.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ về việc 

quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Thủy sản đã được 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo 

Nghị định số 

- Cụm từ “và quy định khác có liên 

quan” tại điểm b khoản 5 Điều 36  

- Điểm c khoản 6 Điều 70b  

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 309/2025/NĐ-

CP ngày 29/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính 

phủ 

29/11/2025 

Quy định về kích thước tối thiểu được Ngưng hiệu lực bởi Nghị định số 29/11/2025 



 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ 

phép khai thác của một số loài thủy 

sản sống trong vùng nước tự nhiên tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP: 

1. Cá ngừ chù (Auxis thazard) tại số 

thứ tự 11 mục 1. 

2. Cá ngừ chấm (Euthynnus affmis) tại 

số thứ tự 12 mục 1. 

3. Cá hố (Trichiurus lepturus) tại số 

thứ tự 15 mục 1. 

4. Cá trích xương (Sardinella 

gibbosa) tại số thứ tự 36 mục 1. 

5. Cá ngừ ồ (Auxis rochei) tại số thứ tự 

63 mục 1. 

6. Cá ngừ vây vàng (Thunnus 

albacares) tại số thứ tự 64 mục 1. 

7. Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) tại 

số thứ tự 65 mục 1. 

8. Cá ngừ vằn (Katsuwonus 

pelamis) tại số thứ tự 66 mục 1. 

9.Tôm sắt cứng (Parapenaeopsis 

hardwickii) tại số thứ tự 15 mục 2. 

10.Mực ống (Loligo 

chinensis và Loligo edulis) tại số thứ 

tự 1 mục 4. 

309/2025/NĐ-CP ngày 29/11/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ 

I.2. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

83.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 65/2017/NĐ-CP 

ngày 19/5/2017 

quy định chính 

sách đặc thù về 

giống, vốn và công 

nghệ trong phát 

Khoản 1 Điều 12 Được bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

285/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính 

phủ bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ. 

30/12/2025 



 

triển nuôi trồng, 

khai thác dược liệu 

84.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 112/2024/NĐ-

CP ngày 11/9/2024 

quy định chi tiết về 

đất trồng lúa 

Điều 11, Điều 12, Điều 13 Được bãi bỏ bởi điểm d khoản 4 Điều 21 Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

01/7/2025 

I.3. Lĩnh vực Môi trường 

85.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Bảo vệ môi 

trường 

Khoản 4 Điều 3; điểm c khoản 6 Điều 

4; đoạn dẫn khoản 3 Điều 15; điểm a 

và điểm b khoản 6 Điều 21; điểm a 

khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 25; 

Điều 26; khoản 2 và khoản 3 Điều 27; 

Điều 28; Điều 29; Điều 30; Điều 31; 

Điều 32; điểm d khoản 5, điểm c 

khoản 6, khoản 9 Điều 37; khoản 1 

Điều 42; điểm a khoản 4, điểm g và 

điểm h khoản 4 Điều 48; điểm a và 

điểm b khoản 1, điểm a, c khoản 2 

Điều 49; khoản 2, khoản 4 Điều 51; 

khoản 1 và khoản 2 Điều 53;  khoản 6 

Điều 58; điểm b khoản 2 Điều 59; 

khoản 2, khoản 3 Điều 63;  điểm c 

khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 65; 

khoản 4 và khoản 5 Điều 69; khoản 2, 

khoản 4 Điều 71; tên Điều 74, điểm b 

khoản 3, khoản 4 Điều 74; điểm e 

khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 76; 

khoản 1, điểm a khoản 2, điểm đ 

khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3, 

khoản 4 Điều 77; Điều 78; khoản 4, 

 điểm c khoản 5, khoản 6 Điều 79; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

06/01/2025 



 

Điều 80; Điều 81; Điều 82; điểm b 

khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 83; 

Điều 84; Điều 85; khoản 1 Điều 86; 

Điều 87; Điều 88; điểm b khoản 2, 

điểm e, điểm g khoản 2, điểm a khoản 

4 Điều 91;  khoản 2 Điều 97; điểm c 

khoản 5 Điều 98;  khoản 5 Điều 111; 

Điều 134; khoản 2, điểm d khoản 5, 

điểm e khoản 5, điểm b khoản 7, điểm 

h khoản 9, điểm m khoản 9,  điểm o 

khoản 9 Điều 151; khoản 2, điểm d 

khoản 5, điểm b khoản 7, điểm e 

khoản 9, điểm i và điểm k khoản 9, 

điểm m khoản 9 Điều 152; điểm a 

khoản 1, khoản 2 Điều 153; điểm i 

khoản 2,  điểm l khoản 2 Điều 160; 

điểm đ và điểm e khoản 5, điểm h 

khoản 5 Điều 163; khoản 9, khoản 12, 

khoản 14, khoản 15 Điều 168;  

Phụ lục XXII 

Phụ lục XXIII 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục XXII và 

Phụ lục XXIII Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

06/01/2025 

Cụm từ “Ủy ban quốc gia ứng phó sự 

cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn”  

 

Được thay thế bởi cụm từ “Ban chỉ đạo Phòng 

thủ dân sự quốc gia” tại khoản 2 Điều 109, 

khoản 1 Điều 110 Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

06/01/2025 



 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

Cụm từ “Lực lượng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường”  

Được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị Công an 

nhân dân có chức năng, nhiệm vụ phòng, 

chống tội phạm về môi trường” tại Điều 163 

và Điều 164 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

06/01/2025 

Điểm b khoản 4 Điều 65, khoản 7 Điều 

79, điểm c khoản 1 Điều 83, khoản 2 

Điều 162, khoản 1 và các điểm a, d, đ 

khoản 2 Điều 167, Phụ lục XII. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

06/01/2025 

I.4. Lĩnh vực Biến đổi khí hậu 

86.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 06/2022/NĐ-CP 

ngày 07/01/2022 

Quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà 

kính và bảo vệ tầng 

ô-dôn. 

- Điều 2; khoản 12, khoản 18 Điều 3; 

khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 7; điểm 

b và điểm c khoản 3 Điều 8; khoản 2, 

điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 9; điểm 

c khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 10; 

 điểm d khoản 1, điểm c, d, và e khoản 

2, điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 5, 

khoản 6 Điều 11; Điều 12;  điểm b 

khoản 4 Điều 13; Điều 14; khoản 1 và 

khoản 3 Điều 15; tiêu đề Mục 2 

Chương II; Điều 16; Điều 17; Điều 18; 

Điều 19; Điều 20; Điều 21; điểm d 

khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 22; 

khoản 1, điểm d khoản 1 Điều 24; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính 

phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

và bảo vệ tầng ô-dôn. 

01/8/2025 



 

Điều 25; khoản 1, 5 và 6 Điều 26; 

khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 

28; khoản 1, 2 và 5 Điều 29; khoản 2, 

3 Điều 33; 

- Mẫu số 03, Mẫu số 05 và bãi bỏ các 

Mẫu số 02, Mẫu số 04 Phụ lục II; 

- Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03A, 

Mẫu số 03B, Mẫu số 04, Mẫu số 05A, 

Mẫu số 05B Phụ lục VI. 

- Phụ lục I; 

- Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 05; 

bãi bỏ các Mẫu số 03, Mẫu số 04; bổ 

sung Mẫu số 03A, Mẫu số 03B, Mẫu 

số 03C, Mẫu số 03D, Mẫu số 03Đ, 

Mẫu số 03E, Mẫu số 04A, Mẫu số 

04B, Mẫu số 04C, Mẫu số 04D, Mẫu 

số 04Đ, Mẫu số 04E, Mẫu số 04G, 

Mẫu số 06, Mẫu số 07A, Mẫu 07B, 

Mẫu số 07C, Mẫu số 08, Mẫu số 09, 

Mẫu số 10, Mẫu số 11, Mẫu số 12 và 

Danh mục số 01 Phụ lục V; 

Được thay thế bởi Nghị định số 

119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính 

phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

và bảo vệ tầng ô-dôn. 

01/8/2025 

Khoản 4 Điều 8; Mẫu số 03 Phụ lục 

III; 

 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-

CP ngày 09/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 

07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. 

01/8/2025 

I.5. Lĩnh vực Tài nguyên nước 

87.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 36/2020/NĐ-CP 

ngày 24/3/2020 

Quy định về xử 

phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh 

Khoản 2 Điều 1, Chương II Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 3 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 



 

vực tài nguyên 

nước và khoáng 

sản 

Cụm từ “tài nguyên nước” tại tên Nghị 

định, tên Chương IV; khoản 1 Điều 72 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 3 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 

Nội dung về tài nguyên nước quy định 

tại: khoản 1, khoản 4 Điều 1; khoản 1, 

khoản 2 Điều 2; khoản 1, khoản 2 và 

khoản 3 Điều 4; điểm b khoản 4 và 

khoản 5 Điều 63 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 3 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 

88.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 04/2022/NĐ-CP 

ngày 06/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

nghị định về xử 

phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh 

vực đất đai; tài 

nguyên nước và 

khoáng sản; khí 

tượng thủy văn; đo 

đạc và bản đồ 

Các khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 

7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 

11, khoản 12 và khoản 31 Điều 2 

Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 4 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 

Cụm từ “tài nguyên nước” tại tên Nghị 

định, tên Điều 2; khoản 2 Điều 5 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 4 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 

Nội dung về tài nguyên nước quy định 

tại: điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 

Điều 2; khoản 3 Điều 2; các khoản 31, 

khoản 32, khoản 33, khoản 34 và 

khoản 35 Điều 2 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 4 Điều 45 của 

Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 

nguyên nước 

25/12/2025 

I.6. Lĩnh vực Biển và hải đảo 

89.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

Khoản 2; khoản 1 Điều 40; điểm b 

khoản 1 Điều 51; điểm c, điểm đ 

khoản 1 và điểm d, điểm e khoản 5 

Điều 54; Điều 55; điểm a khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 57; Mẫu số 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 

số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

02/5/2025 



 

của Luật Tài 

nguyên, môi 

trường biển và hải 

đảo 

11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo. 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

- Thay thế cụm từ “cơ quan quy định 

tại khoản 1 Điều 55 Nghị định này” tại 

điểm a và điểm c khoản 2, điểm a và 

điểm c khoản 3 Điều 58, khoản 2 Điều 

59 bằng cụm từ “cơ quan thẩm định hồ 

sơ quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị 

định này”; thay thế cụm từ “Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” bằng cụm 

từ “Cục Biển và Hải đảo Việt Nam”, 

thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” 

bằng cụm từ “Cục trưởng Cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam” tại Mẫu số 12 và 

13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; 

- Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 3; Điều 4; khoản 3 Điều 

5; khoản 1, khoản 3 Điều 6; khoản 1, 

khoản 3 Điều 7; khoản 1, khoản 2 Điều 

14; khoản 4 Điều 15; điểm a khoản 3 

Được thay thế bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 

số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

02/5/2025 



 

Điều 16; điểm b khoản 2 Điều 17; 

khoản 1 Điều 23; Điều 24; Điều 25; 

khoản 1 Điều 26; khoản 2, điểm a 

khoản 3 Điều 27; Điều 28; khoản 2 

Điều 29; khoản 1 Điều 30; khoản 1 

Điều 31; khoản 3 Điều 34; Điều 36; 

Điều 42; khoản 1 Điều 46; khoản 1, 

khoản 2, điểm b, điểm c khoản 4 và 

khoản 5 Điều 62; khoản 1, khoản 2, 

khoản 5, điểm a, điểm d khoản 11 

Điều 63; khoản 1, điểm a, điểm b, 

điểm c và điểm đ khoản 2, khoản 9, 

khoản 10 Điều 64; khoản 1, điểm a, 

điểm b khoản 2 Điều 65; khoản 1, 

điểm b, điểm d khoản 2, điểm a, điểm 

b và điểm d khoản 13 Điều 66; khoản 

1, điểm a, điểm b và điểm c khoản 2, 

điểm a, điểm c khoản 3 Điều 67; khoản 

1, khoản 2, khoản 4 Điều 68; khoản 1 

Điều 71 và tại các Mẫu số 04, 05, 06, 

07, 08, 12, 13 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Thay thế cụm từ “Sở Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Sở Nông 

nghiệp và Môi trường” tại khoản 1 

Điều 31; khoản 1, khoản 2 Điều 34; 

khoản 2 Điều 35; Điều 38; khoản 2 

Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 55 và 



 

tại các Mẫu số 12, 13 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

- Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận 

tải” bằng cụm từ “Bộ Xây dựng” tại 

khoản 4 Điều 63; khoản 6 Điều 64; 

khoản 4 Điều 66. 

Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 

3 Điều 63; khoản 3 Điều 64; khoản 3 

Điều 66. 

- Thay thế cụm từ “Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư” bằng cụm từ “Bộ Tài chính” 

tại khoản 5 Điều 63; khoản 9 Điều 64; 

khoản 6 Điều 66. 

- Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12; 

điểm d khoản 1 và điểm đ khoản 5 

Điều 54; 

- Mẫu số 09 Bản đồ khu vực biển đề 

nghị sử dụng để nhận chìm và Mẫu số 

10 Bản đồ khu vực biển sử dụng để 

nhận chìm tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

- Cụm từ “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” tại 

Được bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

02/5/2025 



 

khoản 1 Điều 25; khoản 2 Điều 28; 

90.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021 

của Chính phủ quy 

định việc giao các 

khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên 

biển 

- Khoản 1 Điều 1; khoản 4, khoản 5 và 

điểm b khoản 6 Điều 2; khoản 1 và bổ 

sung, khoản 4 Điều 3; khoản 5 và bổ 

sung khoản 6 Điều 4; khoản 3 và điểm 

b khoản 4 Điều 5; điểm b khoản 1 

Điều 6; điểm c, d và điểm đ khoản 2 

Điều 7; Điều 8; điểm c, điểm d và bổ 

sung điểm e khoản 1 Điều 13; khoản 1 

Điều 14; điểm c khoản 1, bổ sung điểm 

đ khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 15; 

điểm b khoản 1 Điều 16, điểm b khoản 

1 Điều 18, điểm b khoản 1 Điều 20, 

điểm b khoản 1 Điều 22, điểm b khoản 

1 Điều 24; điểm c, d và bổ sung điểm 

đ, e, g, h và điểm i khoản 2 Điều 16; 

khoản 2 và khoản 3 Điều 17; điểm c 

khoản 2 Điều 18, điểm c khoản 2 Điều 

20, điểm c khoản 2 Điều 22 và điểm c 

khoản 2 Điều 24; khoản 4 Điều 19; 

khoản 3 Điều 21; điểm c khoản 1 Điều 

27 và điểm d khoản 1 Điều 27; điểm d 

khoản 1 Điều 28; khoản 1, khoản 6 và 

bổ sung khoản 7a Điều 31; điểm b 

khoản 3 và bổ sung khoản 7 Điều 35; 

khoản 1 Điều 36; khoản 4 Điều 39; 

khoản 1 Điều 42;  

- Mẫu số 01, Mẫu số 05, Mẫu số 06, 

Mẫu số 10 Phụ lục Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 

2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 

số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

02/5/2025 



 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

- Cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” tại 

điểm d khoản 4 Điều 5, tại đoạn đầu 

khoản 2 Điều 16, điểm a khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Điều 25, khoản 3 Điều 

30, điểm a khoản 2 Điều 34;  

- Cụm từ “hoặc trả lại một phần khu 

vực biển” tại Mẫu số 07;  

- Cụm từ “lấn biển,” tại điểm c khoản 

1 Điều 34; bỏ cụm từ “lắp đặt cáp viễn 

thông,” tại điểm d khoản 1 Điều 34 

- Khoản 4 Điều 6, khoản 4 Điều 9, 

khoản 8 Điều 31, khoản 3 Điều 41, 

khoản 2 Điều 42 

- Mẫu số 09 Sơ đồ khu vực biển giao 

cho tổ chức, cá nhân và Mẫu số 11 

Thông báo về việc nộp tiền sử dụng 

khu vực biển 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

02/5/2025 

- Thay thế cụm từ “sơ đồ khu vực 

biển” bằng cụm từ “bản đồ khu vực 

biển” tại khoản 2 Điều 2, điểm d khoản 

1 Điều 15, điểm c khoản 3 Điều 15, 

khoản 4 Điều 17, khoản 4 Điều 21, 

khoản 1 Điều 37; thay thế cụm từ “sơ 

đồ khu vực biển theo Mẫu số 09” bằng 

cụm từ “bản đồ khu vực biển theo Mẫu 

số 05” tại khoản 3 Điều 10. 

- Thay thế cụm từ “bản chính” bằng 

cụm từ “bản chính hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao điện tử” tại 

khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 21, 

Được thay thế bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

 



 

khoản 2 Điều 23. 

- Thay thế cụm từ “bản sao” bằng cụm 

từ “bản sao hoặc bản sao điện tử” tại 

Điều 15; cụm từ “Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam” bằng cụm từ “Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại điểm a 

khoản 2 Điều 25; cụm từ “Tổng cục 

trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Mẫu số 

07 và Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ quy định việc giao các khu 

vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển. 

- Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại: khoản 1, 

khoản 3 Điều 3; điểm d, đ khoản 4 

Điều 5; khoản 2 Điều 16; điểm a 

khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 25; 

khoản 3 Điều 30; điểm a, c khoản 2 và 

khoản 4, khoản 5 Điều 34; tiêu đề của 

Điều 39; khoản 5 Điều 40; Mẫu số 02, 

Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 07, 

Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 

02 năm 2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 



 

dụng tài nguyên biển. 

- Thay thế cụm từ “Sở Tài nguyên và 

Môi trường” bằng cụm từ “Sở Nông 

nghiệp và Môi trường” tại: điểm a 

khoản 4 Điều 5; điểm b khoản 1, điểm 

b khoản 2 Điều 25 và Mẫu số 07, Mẫu 

số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 

2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

- Thay thế cụm từ “Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” bằng cụm từ “Sở 

Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm 

e khoản 4 Điều 5. 

- Thay thế cụm từ “Phòng Tài nguyên 

và Môi trường” bằng cụm từ “Phòng 

Nông nghiệp và Môi trường” tại: điểm 

c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 25; 

khoản 3 Điều 41 và tại các Mẫu số 07 

và Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 

02 năm 2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển. 

I.7. Lĩnh vực quản lý đất đai 

91.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

71/2024/NĐ-CP 

ngày 27/6/2024 của 

Chính phủ quy định 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 22  Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

01/7/2025 



 

về giá đất  của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai 

Khoản 1 Điều 3  Được sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

điểm b khoản 4 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 5 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 6 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

15/8/2025 



 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

điểm a khoản 1 Điều 5 Được sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 5 Được sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a, b và d khoản 2 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a và điểm b khoản 3 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

điểm b và điểm c khoản 4 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 7 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

Khoản 8 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 1 

Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm h khoản 1 Điều 8 Được sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điều 10 Được sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm d khoản 2 Điều 12 Được sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

khoản 5 Điều 13 Được sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 6 vào Điều 14 Được sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 2 Điều 16 Được sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 1 Nghị 15/8/2025 



 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

Khoản 2 Điều 20 Được sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 2 Điều 24 Được sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 2 Điều 31 Được sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 1 Điều 34 Được sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 14 Điều 

1 Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 Điều 34 Được sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 14 Điều 

1 Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 và khoản 4 Điều 35 Được sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 



 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

điểm b khoản 1Điều 36 Được sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 16 Điều 

1 Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

khoản 3 Điều 36 Được sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 16 Điều 

1 Nghị định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP 

ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm b khoản 1 Điều 38 Được sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a khoản 4 Điều 39 Được sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 1 Nghị 

định số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

226/2025/NĐ-CP 

Được thay thế bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 

số Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 4, khoản 5 Điều 36; điểm c 

khoản 1 Điều 38  

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

15/8/2025 



 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

Bãi bỏ cụm từ “cấp huyện” tại điểm c 

khoản 1 Điều 14 và Điều 22 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Bãi bỏ Cụm từ “thị trấn” tại điểm b 

khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 19, Điều 

21 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Bãi bỏ Mẫu số 05, 06, 07 của Phụ lục I Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

- Cụm từ “thuê hoặc giao nhiệm vụ” 

bằng cụm từ “thuê, đặt hàng hoặc giao 

nhiệm vụ” tại khoản 4 Điều 3; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại khoản 4 Điều 13, khoản 3 Điều 

38; 

- Cụm từ “Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này” bằng cụm từ 

“Mẫu số 29 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

khoản 1 Điều 19; 

- Cụm từ “Văn phòng Đăng ký đất đai; 

đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá 

quyền sử dụng đất, đơn vị, tổ chức đấu 

giá tài sản;” bằng cụm từ “Văn phòng 

Được thay thế bởi các cụm từ tại điểm a 

khoản 1 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-

CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

đăng ký đất đai; cơ quan thuế; đơn vị, tổ 

chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu giá tài sản;” tại khoản 2 

Điều 19; 

- Cụm từ “từ Mẫu số 02 đến Mẫu số 03 

của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này” bằng cụm từ “từ Mẫu số 30 

đến Mẫu số 31 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

khoản 4 Điều 19;  

- Cụm từ “theo Mẫu số 02 và Mẫu số 03 

Phụ lục I kèm theo Nghị định này” bằng 

cụm từ “theo Mẫu số 30 và Mẫu số 31 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 151/2025/NĐ-CP” tại khoản 3 Điều 

25;  

- Cụm từ “từ Mẫu số 02 đến Mẫu số 03 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này” bằng cụm từ “từ Mẫu số 30 đến 

Mẫu số 31 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm 

a khoản 1 Điều 33; 

- Cụm từ “Mẫu số 04 của Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này” bằng cụm 

từ “Mẫu số 32 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

khoản 2 Điều 21; 

- Cụm từ “từ Mẫu số 09 đến Mẫu số 11 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này” bằng cụm từ “từ Mẫu số 33 đến 

Mẫu số 36 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 



 

khoản 3 Điều 22; 

- Cụm từ “từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 15 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này” bằng cụm từ “từ Mẫu số 37 đến 

Mẫu số 40 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

khoản 1 Điều 23; 

- Cụm từ “Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này” bằng cụm từ 

“Mẫu số 41 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm b khoản 3 Điều 33; 

- Cụm từ “Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này” bằng cụm từ 

“Mẫu số 42 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm b khoản 3 Điều 33. 

- Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 29 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 30 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 31 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 32 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

Được thay thế bởi các mẫu theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 



 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 34 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 35 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 36 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 37 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 38 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 39 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 40 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 



 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 41 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP bằng Mẫu 

số 42 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP 

92.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

88/2024/NĐ-CP 

ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ quy 

định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu 

hồi đất 

Điều 7 Được bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 tại 

khoản 1 Điiều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-

CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điều 14 Được bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 tại 

khoản 2 Điiều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-

CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 4 Điều 17 Được bổ sung tại khoản 3 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm d vào khoản 1 Điều 19 Được bổ sung tại khoản 4 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 5 vào Điều 22 Được bổ sung tại khoản 5 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

15/8/2025 



 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

Khoản 5 và khoản 6 vào Điều 24 Được bổ sung tại khoản 6 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 2 và khoản 7 Điều 27 Được bổ sung tại khoản 7 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 6 vào Điều 31 Được bổ sung tại khoản 8 Điiều 2 Nghị định 

số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Cụm từ “và công chức làm công tác địa 

chính ở cấp xã” tại khoản 1 Điều 2. 

 

Được bãi bỏ tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

- Cụm từ “Mẫu quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này" bằng cụm từ "Mẫu quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP" tại khoản 4 Điều 3; 

- Cụm từ “cấp huyện, xã” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại khoản 5 Điều 8; 

Được thay thế tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15, 

khoản 2 Điều 24; 

- Cụm từ “Trường hợp quận, thành phố, 

thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có 

đất thu hồi” bằng cụm từ “Trường hợp 

cấp xã nơi có đất thu hồi” tại khoản 2 

Điều 15; 

- Cụm từ “xã, phường, thị trấn nơi có đất 

thu hồi” bằng cụm từ “cấp xã nơi có đất 

thu hồi” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 

11; điểm b khoản 1 Điều 19; 

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền” bằng cụm từ “cơ quan có 

thẩm quyền” tại điểm b khoản 1 Điều 

19; 

- Mẫu quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP bằng Mẫu số 44 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP. 

93.  Nghị định 

của Chính 

phủ 

101/2024/NĐ-CP 

ngày 29/7/2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều tra cơ 

bản đất đai; đăng 

ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

Khoản 5 và khoản 11 Điều 9; khoản 1 

Điều 19; khoản 3 Điều 20; các Điều 

21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 60; các Mẫu số 01/ĐK, 

02/ĐK, 03/ĐK, 04/ĐK, 05/ĐK, 

06/ĐK, 07/ĐK, 08/ĐK, 09/ĐK, 

10/ĐK, 11/ĐK, 12/ĐK, 14/ĐK ban 

hành kèm theo Nghị định số 

Hết hiệu lực bởi điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

với đất và Hệ 

thống thông tin đất 

đai. 

101/2024/NĐ-CP 

Khoản 7 Điều 9 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2015 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

15/8/2025 

Điều 17 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2015 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

15/8/2025 

Điểm a và điểm c khoản 11 Điều 18 Được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

15/8/2025 

Khoản 12 Điều 18 Được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

15/8/2025 

Khoản 5 Điều 26 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2015 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

15/8/2025 

Điều 7 Được bãi bỏ tại điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

Cụm từ “cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp huyện” tại điểm b khoản 

1 Điều 8 

Được bãi bỏ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 

Cụm từ “Chỉ đạo cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã” tại điểm c khoản 6 Điều 9 

Được bãi bỏ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 

Từ “huyện” tại điểm c khoản 2 Điều 53 Được bãi bỏ tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 

- Cụm từ “điểm a và điểm b Điều này” 

bằng cụm từ “điểm a và điểm b khoản 

này” tại điểm c khoản 3 Điều 4; 

- Cụm từ “được lưu trữ   01 bộ tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn” bằng cụm từ “được lưu trữ 02 bộ 

tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại 

khoản 4 Điều 16; 

- Cụm từ “số thửa đất, số tờ bản đồ” 

bằng cụm từ “số hiệu thửa đất (gồm số 

thửa đất, số tờ bản đồ)” tại điểm b 

khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18; 

- Cụm từ “Mục 3 và Mục 4 Chương III 

của Nghị định này” bằng cụm từ “nội 

dung B và nội dung C Phần V Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định số 

Được thay thế bởi các cụm từ quy định  tại 

điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 



 

151/2025/NĐ-CP”; cụm từ “Mục 5 

Chương III của Nghị định này” bằng 

cụm từ “các Mục XVII, XVIII nội 

dung C Phần V Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP và Điều 50 Nghị định này” tại 

khoản 3 Điều 18; 

- Cụm từ “của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện” bằng cụm từ “của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện lập trước ngày 01 tháng 

7 năm 2025” tại điểm d khoản 2 Điều 

19; 

- Cụm từ “khoản 1 Điều 28, Điều 31 

và Điều 36 của Nghị định này” bằng 

cụm từ “khoản 1 Mục I nội dung B, 

Mục II và Mục V nội dung C Phần V 

Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm d 

khoản 1 Điều 24, điểm a khoản 6 Điều 

25; cụm từ “Điều 37 của Nghị định 

này” bằng cụm từ “Mục VI nội dung C 

Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm d khoản 2 Điều 24;  

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 

hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây 

dựng hoặc quy hoạch nông thôn” bằng 

cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã hoặc một trong các quy hoạch theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch đô 



 

thị và nông thôn” tại khoản 3 và khoản 6 

Điều 25; điểm c khoản 1, điểm c khoản 

2 Điều 26; 

- Cụm từ “Điều 29 và Điều 37 của 

Nghị định này” bằng cụm từ “Mục II 

nội dung B, Mục VI nội dung C Phần 

V Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm b 

khoản 6 Điều 25;  

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu thông 

tin đất đai” bằng cụm từ “Cục Quản lý 

đất đai” tại khoản 1 Điều 58; 

- Cụm từ “63 tỉnh, thành phố” bằng cụm 

từ “các tỉnh, thành phố” tại điểm d khoản 

1 Điều 64; 

- Cụm từ “Điều 41 của Nghị định này” 

bằng cụm từ “Mục X nội dung C Phần 

V Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP” tại khoản 4 

Điều 19 và khoản 3 Điều 65; 

- Cụm từ “Điều 35 của Nghị định này” 

bằng cụm từ “Mục IV nội dung C Phần 

V Phụ lục I  ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP” tại  khoản 4 

Điều 65. 

94.  Nghị định 

của Chính 

phủ  

102/2024/NĐ-CP 

ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Đất đai 

Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, khoản 5  

Điều 54; Điểm c khoản 2 và điểm a 

khoản 3 Điều 94; Khoản 4 và khoản 6 

Điều 99; Khoản 3 Điều 100; Điểm b 

khoản 6 Điều 101; Điều 20, 21, 23, 44, 

45, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 64, 66, 68, 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

73, 106, 107 

Điều 44 Nghị định số102/2024/NĐ-CP Được  sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm b và điểm c khoản 2 Điều 31 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm a khoản 2 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm e khoản 2 Điều 31 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm b khoản 2 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 4 Điều 31 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm c khoản 2 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 Điều 32 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm a khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a khoản 7 Điều 32 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm b khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

Khoản 4 vào Điều 33 Được  sửa đổi, bổ sung tại  khoản 4 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm b và điểm d khoản 2 Điều 35 Được  sửa đổi, bổ sung tại  khoản 5 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điều 50 Được  sửa đổi, bổ sung tại  khoản 7 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm e khoản 3 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm a khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 4 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm b khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm b khoản 5 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm c khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm b khoản 6 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm d khoản 9 15/8/2025 



 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

Khoản 7 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm đ khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Điểm a và điểm c khoản 9 Điều 55 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm e khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 1 Điều 56 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm a khoản 10 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 1 Điều 56 Được  sửa đổi, bổ sung tại  điểm b khoản 10 

Điều 4 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 vào Điều 5 Được  sửa đổi, bổ sung tại  khoản 11 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 11 Điều 112 Được  sửa đổi, bổ sung tại  khoản 15 Điều 4 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 



 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

- Điểm b khoản 1 Điều 69; 

- Cụm từ “trước khi Ủy ban nhân dân 

thành phố trực thuộc trung ương trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.” tại 

điểm đ khoản 3 Điều 19; 

- Cụm từ “, thị trấn” tại điểm b khoản 

1 Điều 5, khoản 2 Điều 9, khoản 1 

Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 79; 

- Cụm từ “, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện” tại tiêu đề khoản 2 Điều 8 và 

cụm từ “báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện” tại điểm a khoản 2 Điều 8; 

- Cụm từ “cấp huyện,” tại khoản 1 

Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 12; 

- Cụm từ “; đại diện lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi” tại 

khoản 1 Điều 36; 

- Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương,” tại điểm a khoản 1 Điều 

79; 

- Cụm từ “Công an huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương,” tại điểm b khoản 1 Điều 79; 

- Cụm từ “, công chức làm công tác địa 

Được bãi bỏ một số điểm, khoản, cụm từ, mẫu 

tại điểm c khoản 4 Điều 7 Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai 

15/8/2025 



 

chính cấp xã” tại khoản 1 Điều 102, 

điểm a khoản 4 Điều 103; 

- Cụm từ “; đại diện lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất” tại điểm b 

khoản 7 Điều 108; 

- Cụm từ “đến từng đơn vị hành chính 

cấp huyện” tại khoản 2 Điều 110; 

- Các mẫu số 02a, 02b, 02c, 02d, 02đ, 

03, 04a, 04b, 04c, 04d, 04đ, 04e, 04g, 

04h, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 và 15 tại 

Phụ lục. 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại các điểm b, c và d khoản 

2 Điều 8, khoản 2 Điều 11, khoản 6 

Điều 13, điểm h và điểm i khoản 1 

Điều 18, các điểm c, d, đ và e khoản 1 

Điều 19, khoản 3 Điều 22, tên và 

khoản 1, 2 và 3 Điều 24, khoản 3 Điều 

25, khoản 4 Điều 26, khoản 3 Điều 29, 

điểm a và điểm c khoản 6 Điều 32, 

khoản 1 và khoản 4 Điều 36, khoản 5 

Điều 43, điểm a khoản 3 Điều 54, các 

khoản 1, 2 và 4 Điều 67, Điều 69, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 70, khoản 2 

Điều 78, khoản 8 Điều 93, khoản 4 Điều 

94, khoản 2 Điều 97, điểm c khoản 3 

Điều 100, điểm c khoản 6 Điều 101, 

điểm b khoản 2 Điều 103, khoản 2, 

điểm a khoản 3, điểm a, b khoản 6, 

điểm a, b khoản 7 Điều 108, khoản 2 

Điều 110; 

Được thay thế bởi điểm a khoản 4 Điều 7 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

- Từ “đảo” bằng cụm từ “đặc khu” tại 

khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 6 

Điều 12;  

- Cụm từ “điểm d khoản 1” bằng cụm 

từ “điểm đ khoản 1” tại khoản 3 Điều 

10; 

- Cụm từ “mẫu Giấy chứng nhận” bằng 

cụm từ “phôi Giấy chứng nhận” tại điểm 

đ khoản 2 Điều 13; 

- Cụm từ “Trung tâm phát triển quỹ 

đất” bằng cụm từ “Tổ chức phát triển 

quỹ đất” tại tên Điều 14; 

- Cụm từ “Trung tâm phát triển quỹ 

đất” bằng cụm từ “Tổ chức phát triển 

quỹ đất, Chi nhánh tổ chức phát triển quỹ 

đất khu vực” tại các khoản 2, 3, 4 và 5 

Điều 14; 

- Cụm từ “Trung tâm phát triển quỹ 

đất cấp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ 

đất cấp huyện” bằng cụm từ “Tổ chức 

phát triển quỹ đất, Chi nhánh tổ chức 

phát triển quỹ đất khu vực” tại khoản 6 

Điều 14; 

- Cụm từ “ Nghị quyết của Chính phủ” 

bằng cụm từ “Quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm 

c khoản 2 Điều 15; 

- Cụm từ “Chính phủ” bằng cụm từ “Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường” 

tại điểm đ khoản 3 Điều 15, khoản 1 

Điều 17; 

- Cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” bằng 



 

cụm từ “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường” tại điểm a khoản 3 Điều 15, 

các khoản 2, 3 và 4 Điều 17; 

- Cụm từ  “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại các điểm a, b 

và đ khoản 3 Điều 15, khoản 1 và 2 Điều 

17; 

- Cụm từ “Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ” bằng cụm từ “Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân” tại điểm e khoản 

2 Điều 19; 

- Cụm từ “quy hoạch đô thị” vào sau 

cụm từ “quy hoạch được lập theo pháp 

luật quy hoạch đô thị và nông thôn” tại 

điểm đ khoản 1 Điều 22; 

- Cụm từ “Quyết định kiểm đếm bắt 

buộc theo Mẫu số 01a; Quyết định 

cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo 

Mẫu số 01b; Quyết định thu hồi đất 

theo Mẫu số 01c; Quyết định cưỡng 

chế thu hồi đất theo Mẫu số 01đ tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này” bằng cụm từ  “Quyết định kiểm 

đếm bắt buộc theo Mẫu số 45; Quyết 

định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 

theo Mẫu số 46; Quyết định thu hồi đất 

theo Mẫu số 47; Quyết định cưỡng chế 

thu hồi đất theo Mẫu số 48 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP" tại khoản 2 Điều 



 

28; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“khu vực” tại điểm d khoản 4 Điều 29; 

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 

hoạch phân khu được phê duyệt theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch đô thị 

hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, 

quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông 

thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn 

mới” bằng cụm từ “quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã hoặc quy hoạch chung hoặc 

quy hoạch phân khu được phê duyệt theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch đô 

thị và nông thôn” tại điểm c khoản 1 

Điều 47; 

- Cụm từ “kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm cấp huyện” bằng cụm từ “kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã” tại tên và các khoản 1, 

2 và 3 Điều 24, khoản 3 Điều 70, điểm e 

khoản 2 Điều 109; 

- Cụm từ “khoản 4 Điều 60 Nghị định 

này” bằng cụm từ “khoản 4 Mục I 

Phần VII Phụ lục I Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP” tại khoản 1 Điều 

61; 

- Cụm từ “khoản 2 Điều 68 Nghị định 

này” bằng cụm từ “khoản 7 Mục IV 

Phần VII Phụ lục I Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP” tại khoản 3 Điều 

67, cụm từ “khoản 4 Điều 68 Nghị 

định này” bằng cụm từ “khoản 7 Mục 



 

IV Phần VII Phụ lục I Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP” tại khoản 4 Điều 

67; 

- Cụm từ “Điều 60 Nghị định này” bằng 

cụm từ “Mục I Phần VII Phụ lục I Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm b 

khoản 2 Điều 94; 

- Cụm từ “khoản 3 và khoản 6 Điều 44 

Nghị định này” bằng cụm từ “mục I 

phần III Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm a khoản 2 Điều 96; cụm từ “2, 4 và 

6 Điều 44 Nghị định này” bằng cụm từ 

“mục I phần III Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm b khoản 2 Điều 96;  

- Cụm từ “Điều 49 Nghị định này” 

bằng cụm từ “mục I phần III Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP” tại điểm b khoản 2 

Điều 96, khoản 3 Điều 98, điểm h 

khoản 1 Điều 112; 

- Cụm từ “nhiều huyện” bằng cụm từ 

“nhiều xã” tại điểm a khoản 3 Điều 91; 

- Cụm từ “Cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai” bằng cụm từ “Cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai các cấp” tại 

khoản 1 Điều 102; 

- Mẫu số 01a; 01b; 01c; 01đ tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP bằng Mẫu số 45; 46; 

47; 48 tại Phụ lục ban hành kèm theo 



 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. 

95.  Nghị định 

của Chính 

phủ  

Số 151/2025/NĐ-

CP CP ngày 

12/6/2025 của 

Chính phủ quy 

định về phân định 

thẩm quyền của 

chính quyền địa 

phương 02 cấp, 

phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực 

đất đai 

- Cụm từ “Điều 53 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai (sau đây gọi là Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP);” bằng cụm từ 

“Mục V Phần III Phụ lục I Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP” tại điểm d khoản 4 

Điều 5; 

- Cụm từ “điểm b khoản 4 Điều 99 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP” bằng 

cụm từ “Mục V Phần VII Phụ lục I 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm g khoản 4 Điều 5 và điểm i 

khoản 2 Điều 17; 

- Cụm từ “điểm c khoản 3 Điều 100 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP” bằng 

cụm từ “Mục VI Phần VII Phụ lục I 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm h khoản 4 Điều 5; 

- Cụm từ “khoản 4 và khoản 5 Điều 60 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP” bằng 

cụm từ “Mục I Phần VII Phụ lục I 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP” tại 

điểm c khoản 4 Điều 9; 

- Cụm từ “khoản 4 Điều 68 Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP” bằng cụm từ 

“Mục IV Phần VII Phụ lục I Nghị định 

số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm e khoản 4 

Điều 9 và điểm g khoản 2 Điều 14; 

Được thay thế bởi điểm a khoản 6 Điều 7 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

01/7/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx


 

- Cụm từ “khoản 3 Điều 73 Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP” bằng cụm từ 

“Mục VI Phần III Phụ lục I Nghị định 

số 151/2025/NĐ-CP” tại điểm k khoản 

4 Điều 9; 

- Cụm từ “khoản 3 và khoản 4 Điều 21 

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP” bằng 

cụm từ “Mục I nội dung A Phần V Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này” tại khoản 1 Điều 18; 

- Cụm từ “Trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định bảng giá đất” bằng 

cụm từ “Trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định bảng giá đất” tại điểm 

b khoản 12 Mục I Phần IV Phụ lục I; 

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định bảng giá đất” bằng 

cụm từ “Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định bảng giá đất” tại 

điểm b khoản 1 Điều 16, khoản 13 

Mục I Phần IV Phụ lục I; 

- Cụm từ “công khai trên Cổng thông 

tin điện tử toàn bộ kết quả định giá đất 

cụ thể tại địa phương” bằng cụm từ 

“công khai báo cáo thuyết minh 

phương án giá đất, quyết định giá đất 

trên Cổng thông tin điện tử” tại khoản 

11 Mục III Phần IV Phụ lục I; 

- Cụm từ “Sau khi nhận được thông báo 

của cơ quan thuế về việc hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính” bằng cụm từ “Khi có 



 

thông tin từ cơ sở dữ liệu được liên 

thông hoặc chứng từ hoặc giấy tờ chứng 

minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính” 

tại khoản 2, khoản 3 Mục V, điểm d 

khoản 3 Mục VI, điểm b khoản 3 Mục 

XII, điểm b khoản 4 và điểm c khoản 5 

Mục XIII  nội dung C Phần V Phụ lục I; 

- Cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh” bằng cụm từ “Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền”, 

cụm từ “cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai cấp tỉnh” bằng  cụm từ “cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai 

cùng cấp” tại Mục I Phần VII Phụ lục 

I; 

- Cụm từ “Quyết định” bằng cụm từ 

“Quyết định/Nghị quyết” tại Mẫu số 28 

Phụ lục II; 

- Cụm từ “Quyết định số … ngày … 

tháng … năm … của UBND …” bằng 

cụm từ “Nghị quyết số … ngày … 

tháng … năm … của HĐND …” tại 

Mẫu số 37, 38, 39, 40 Phụ lục II; 

- Cụm từ “Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi có đất” bằng cụm từ “Ghi 

rõ tên cấp tỉnh/cấp xã nơi có đất” tại 

ghi chú 2 Mẫu số 49 Phụ lục II 

Khoản 16 Mục I Phần IV Phụ lục I Được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 4 

Điều 6 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 



 

Khoản 2 và khoản 10 Mục III Phần IV 

Phụ lục I 

Được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 4 

Điều 6 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

Khoản 3 Điều 5, khoản 2 Điều 8, điểm 

o khoản 4 Điều 9, điểm a khoản 6 Mục 

III Phần IV Phụ lục I; Mẫu số 11 Phụ 

lục II. 

 

Được bãi bỏ tại điểm c khoản 6 Điều 7 Nghị 

định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 

15/8/2025 

I.8. Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ 

96.  Luật Đo đạc 

và bản đồ 

của Quốc 

hội 

Số 27/2018/QH14 

ngày 14/6/2018 

- Cụm từ “Thanh tra,” tại điểm l khoản 

2 Điều 57;  

- Điểm a khoản 1 Điều 59.  

Được bãi bỏ bởi điểm o khoản 1 Điều 62 Luật 

Thanh tra số 84/2025/QH15 

01/7/2025 

I.9. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

97.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 173/2013/NĐ-

CP ngày 13/11/ 

2013 của Chính 

phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh 

vực khí tượng thủy 

văn, đo đạc và bản 

đồ 

Khoản 2 Điều 1, Chương II, điểm a 

khoản 2 Điều 21; cụm từ “khí tượng 

thủy văn” tại tên Nghị định, căn cứ ban 

hành, tên Chương IV, tại khoản 1 và 

khoản 4 Điều 1, tại Điều 2, tại khoản 1 

Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 20 

Được bãi bỏ tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 155/2024/NĐ-CP ngày 10/12/2024 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 

01/02/2025 

98.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 04/2022/NĐ-

CP ngày 

06/01/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các nghị 

Điều 3 Được bãi bỏ tại điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 155/2024/NĐ-CP ngày 10/12/2024 

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 

01/02/2025 



 

định về xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất 

đai; tài nguyên 

nước và khoáng 

sản; khí tượng thủy 

văn; đo đạc và bản 

đồ 

I.10. Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

99.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 

năm 2012 của 

Chính phủ quy 

định về đấu giá 

quyền khai thác 

khoáng sản 

Điều 2; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 

8; Điều 10; Điều 11; điểm a khoản 1 

Điều 12; Điều 14; Điều 15; Điều 16; 

Điều 17; Điều 22; Điều 23; Điều 24; 

Điều 27 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Thay thế cụm từ “Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam” bằng cụm 

từ “Cục Khoáng sản Việt Nam” tại 

điểm b khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 

1 Điều 17. 

Được thay thế bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Điều 3, Điều 7, Điều 9, khoản 3 Điều 

12, Điều 13, Điều 20, Điều 21 và Điều 

25. 

 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

100.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29 tháng 

11 năm 2016 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Khoáng 

sản 

Khoản 2 Điều 2; Điều 3; Điều 4; 

khoản 4 Điều 7; khoản 1 Điều 28; 

điểm b khoản 1 Điều 39; Điều 40; 

điểm c khoản 2 Điều 41; khoản 2 Điều 

42; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, 

điểm a khoản 4 Điều 51; Điều 

53; điểm c và điểm d khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 56, khoản 3 và khoản 4 

Điều 62; khoản 1 Điều 72. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 



 

Thay thế cụm từ “Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam” bằng cụm 

từ “Cục Khoáng sản Việt Nam” tại 

khoản 4 Điều 8; khoản 3 Điều 20; 

khoản 1, khoản 3 Điều 24; khoản 1, 

khoản 2 Điều 31; khoản 1 Điều 47. 

Được thay thế bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Điều 10, Điều 11, Điều 12; khoản 6 

Điều 20; khoản 1, khoản 3 Điều 55; 

Điều 68; khoản 2 Điều 70. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

101.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 67/2019/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 

năm 2019 của 

Chính phủ quy 

định về phương 

pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản 

Điều 5; điểm e khoản 1, khoản 3, 

khoản 4, khoản 6 Điều 6; điểm b 

khoản 2 Điều 7; khoản 2 Điều 8; điểm 

a khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9; 

Điều 10; khoản 1 Điều 11; khoản 4 

Điều 12; điểm a khoản 3 Điều 13; 

khoản 2, khoản 3 Điều 14;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Khoản 5 Điều 6; khoản 4 Điều 8; 

khoản 3 Điều 15. 

 

 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Thay thế cụm từ “Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam” bằng cụm 

từ “Cục Khoáng sản Việt Nam” tại 

khoản 1, khoản 3 Điều 8; khoản 6 Điều 

9; khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 13. 

Được thay thế bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

102.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 23/2020/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ quy 

định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông và 

Khoản 1 Điều 9; điểm a khoản 1 Điều 

10; điểm b khoản 1 Điều 31;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

Khoản 3 Điều 9  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2025/NĐ- 01/3/2025 



 

bảo vệ lòng, bờ, 

bãi sông 

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

103.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 51/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 

năm 2021 của 

Chính phủ về quản 

lý khoáng sản tại 

các khu vực dự trữ 

khoáng sản quốc 

gia 

Khoản 3 Điều 8  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định trong lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

104.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 

năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và 

môi trường. 

Điều 3; Điều 5  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 10/2025/NĐ-

CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định trong 

lĩnh vực khoáng sản. 

01/3/2025 

I.11. Lĩnh vực Quản lý Đê điều và Phòng, Chống thiên tai 

105.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 

năm 2021 của 

Chính phủ về thành 

lập và quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên 

tai 

Khoản 2 Điều 3; Điều 5; Điều 8; Điều 

10; Điều 11; đoạn dẫn tại khoản 3 

Điều 12; điểm b, điểm đ, điểm g, điểm 

h khoản 1 Điều 13; khoản 4 Điều 15; 

Điều 17; Điều 18; Điều 21; khoản 2 

Điều 22; Điều 23; khoản 1 Điều 24;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

63/2025/NĐ-CP ngày 05/3/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý 

Quỹ phòng, chống thiên tai 

19/4/2025 

- Khoản 4 Điều 3 và điểm a khoản 2 

Điều 24. 

- Cụm từ “ủy thác” tại khoản 1 Điều 6. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2025/NĐ-

CP ngày 05/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

19/4/2025 



 

- Cụm từ “giám sát” tại khoản 2 Điều 

19; điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 

24. 

78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 

của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai 

I.12. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

106.  Nghị định 

Chính phủ 

Số 156/2018/NĐ-

CP ngày 

16/11/2018 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Lâm 

nghiệp (được sửa 

đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP và 

Nghị định số 

27/2024/NĐ-CP) 

Khoản 6, khoản 9 Điều 3; khoản 5 

Điều 12; khoản 4 Điều 20; khoản 2 

Điều 28; khoản 2 Điều 29; Điều 42a. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp 

16/8/2025 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

II.1. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 

107.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 15/2015/TT-

BNNPTNT ngày 

26 tháng 3 năm 

2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

hướng dẫn nhiệm 

vụ các Chi cục và 

các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

Điều 8 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 60/2025/TT-

BNNMT ngày 14/10/2025 hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công 

tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã. 

15/10/2025 



 

thôn. 

II.2. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

108.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

29/2019/TT-

BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài Nguyên và Môi 

trường quy định 

chế độ báo cáo 

định kỳ hàng năm 

thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1 Điều 1; Điều 2; 

khoản 1 và khoản 2 Điều 4; điểm g và 

điểm h khoản 2, điểm a và điểm b 

khoản 3 Điều 8; khoản 2 Điều 10 và 

biểu số 16, 17 của Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 

số  22/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (sau đây gọi là Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT). 

01/7/2025 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại biểu số 15 của Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường   tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” tại phần thứ nhất 

của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Từ “huyện” tại tiết 1.1 mục 1 nội dung 

II phần thứ nhất của Phụ lục I; các biểu 

số 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 26 của Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư. 

Được thay thế bởi từ “xã” tại khoản 4 Điều 2 

Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “xã, huyện, tỉnh” tại biểu số 26 

của Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “xã, tỉnh” tại khoản 

5 Điều 2 Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Các cột “Cấp huyện” tại biểu số 02; 

cột “KHSDĐ hàng năm cấp huyện” và 

cột “Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện” tại biểu số 04, cột “Huyện” tại 

biểu số 19, của Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư. 

Được bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 



 

109.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 01/2020/TT-

BNNPTNT ngày 

16 tháng 01 năm 

2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn”  tại khoản 1, điểm c khoản 

2, khoản 3 Điều 1; khoản 1 và khoản 2 

Điều 2; khoản 1 Điều 4; điểm b khoản 

1 và khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 6; 

khoản 1 Điều 7; tên điều và các khoản 

1, 2, 3 Điều 8; tên điều và điểm c 

khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 

9; khoản 3 Điều 10; khoản 2 Điều 11 

và trong toàn bộ nội dung các mẫu đề 

cương, biểu số liệu báo cáo tại Phụ lục 

I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 

tư. 

 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 

số  22/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (sau đây gọi là Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT). 

 

01/7/2025 

Cụm từ “Trung tâm Tin học và Thống 

kê tại khoản 3 Điều 9 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Chuyển đổi 

số” tại khoản 2 Điều 1  Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” trong toàn bộ nội 

dung các mẫu đề cương, biểu số liệu 

báo cáo tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường”  tại khoản 3 Điều 1  Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Lâm nghiệp” trong 

toàn bộ nội dung các mẫu đề cương, 

biểu số liệu báo cáo tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm”  tại khoản 4 Điều 1  Thông tư 

số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Cục Thú y” trong toàn bộ nội 

dung các mẫu đề cương, biểu số liệu 

báo cáo tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Chăn nuôi và 

Thú y”  tại khoản 5 Điều 1  Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Thủy sản” trong 

toàn bộ nội dung các mẫu đề cương, 

Được thay thế bởi cụm từ “ “Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư”  tại khoản 6 Điều 1  Thông tư số  

01/7/2025 



 

biểu số liệu báo cáo tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư. 

22/2025/TT-BNNMT 

Cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” trong 

toàn bộ nội dung các mẫu đề cương, 

biểu số liệu báo cáo tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật”  tại khoản 7 Điều 1  Thông 

tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản” trong toàn bộ nội 

dung các mẫu đề cương, biểu số liệu 

báo cáo của Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát triển thị trường”  tại khoản 8 

Điều 1  Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Các cột “Tên huyện” và cụm từ “Thị 

trấn” tại mẫu đề cương báo cáo số 03; 

các nội dung phần 2 “Số công chức, 

viên chức, người lao động cấp huyện” 

tại điểm b mục 1 phần III mẫu đề 

cương báo cáo số 05; cột “Huyện” tại 

Bảng số 13.2 mẫu đề cương báo cáo 

số 06 của Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư. 

Được bãi bỏ bởi khoản 9 Điều 1  Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Từ “huyện” tại các điểm a mục 2 nội 

dung II, mục 2 nội dung III; điểm c 

mục 2 nội dung II phần II, điểm b mục 

1 nội dung III phần II, Bảng số 02, 09 

mẫu đề cương báo cáo số 05; Bảng số 

09 mẫu đề cương báo cáo số 06 của 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư. 

Được bãi bỏ bởi khoản 10 Điều 1  Thông tư 

số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” tại mục 12 nội 

dung II phần I, điểm b mục 2 nội dung 

I phần I, mục 3 phần III, bảng 01 mẫu 

đề cương báo cáo số 05 của Phụ lục I 

Được thay thế bởi cụm từ “cấp xã”  tại khoản 

11 Điều 1  Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 



 

ban hành kèm theo Thông tư. 

Nội dung ghi chú tại mục 1 phần II 

Mẫu 01 của mẫu đề cương báo cáo số 

05 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư 

Được sửa đổi thành “Biểu mẫu này sử dụng 

cho cơ quan/đơn vị bảo vệ thực vật cấp xã 

điều tra, nhập số liệu phục vụ dự báo trong 

báo cáo 7 ngày/lần. Bẫy đặt trên địa bàn xã 

nào nhập số liệu cho xã đó” tại  tại khoản 12 

Điều 1  Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Cục Thú y” là cơ quan nhận 

báo cáo; cụm từ “Chi cục Thú y/Thủy 

sản” là đối tượng thực hiện báo cáo tại 

Phụ lục I và mẫu đề cương báo cáo số 

03 ban hành kèm theo Thông tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư” là cơ quan nhận báo cáo; “Đơn vị 

chuyên ngành về thủy sản thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường” là đối tượng thực hiện 

báo cáo tại khoản 13 Điều 1  Thông tư số  

22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật” là đối tượng thực hiện báo 

cáo tại Phụ lục I và mẫu đề cương báo 

cáo số 05 ban hành kèm theo Thông 

tư. 

Được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị chuyên 

ngành về trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường” là đối tượng 

thực hiện báo cáo  tại khoản 14 Điều 1  Thông 

tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Cụm từ “Ban An toàn thực phẩm, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” 

là đối tượng thực hiện báo cáo tại Phụ 

lục I và mẫu đề cương báo cáo số 06 

ban hành kèm theo Thông tư 

Được thay thế bởi cụm từ “Cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” là đối 

tượng thực hiện báo cáo  tại khoản 15 Điều 1  

Thông tư số  22/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

II.3. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

110.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 16/2014/TT-

BNNPTNT ngày 

05/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

Khoản 17 Điều 1 Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

01/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 

08/04/2025 



 

thuật Quốc gia về 

Kiểm dịch và Bảo 

vệ thực vật 

111.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 

08/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn về 

quản lý thuốc bảo 

vệ thực vật 

Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, 

Điều 55, Điều 58, Điều 59; khoản 7 

Điều 80; khoản 2 Điều 82; Phụ lục 

XXIX, Phụ lục XXX; Phụ lục XXXI; 

Phụ lục XXXII; Phụ lục XXXIII ban 

hành kèm theo Thông tư 

Được bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

01/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/02/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 

08/04/2025 

112.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 15/2023/TT- 

BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn bãi 

bỏ các thông tư do 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn ban hành 

 Khoản 5 Điều 1 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 77/2025/TT-

BNNMT ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

và Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 

29/12/2025 

113.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Số 12/2025/TT- 

BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường quy 

định phân cấp, 

phân định thẩm 

quyền quản lý nhà 

Điểm d khoản 2; khoản 3 Điều 24 Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

77/2025/TT-BNNMT ngày 29/12/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn bãi bỏ các thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành và Thông tư số 12/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

29/12/2025 



 

nước trong lĩnh 

vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật 

II.4. Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

114.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

31/5/2016 quy định 

về phòng, chống 

dịch bệnh động vật 

trên cạn 

Khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 2 Điều 

7; điểm b khoản 2 Điều 7; điểm b 

khoản 5 Điều 7; khoản 3 Điều 9; mẫu 

Giấy chứng nhận tiêm phòng tại Mục 

3, Phụ lục 7 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 21 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 

115.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 09/2016/TT- 

BNNPTNT ngày 

01/6/2016 quy định 

về kiểm soát giết 

mổ và kiểm tra vệ 

sinh thú y  

Điều 36; Điều 37; điểm d của mục 2 

Phụ lục I; Mẫu 03 “BIÊN BẢN KIỂM 

TRA VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM” 

tại Phụ lục II; Mẫu 07 Biên bản kiểm 

tra điều kiện vệ sinh thú y tại Phụ lục 

II; cụm từ “Chỉ được gia công, chế 

biến hàng xuất khẩu tại các cơ sở sản 

xuất đã được cấp Giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y và đáp ứng các 

yêu cầu của nước nhập khẩu”; Điều 

38; Mẫu 01 Đơn đề nghị cấp/cấp lại 

Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú 

y, Mẫu 06 GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y tại Phụ 

lục II. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 

15/2024/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy 

định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh 

thú y 

06/01/2025 

Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 35; mục 

2 Phụ lục VI; khoản 1 Điều 37; điểm c 

khoản 2 Điều 35; khoản 2 Điều 42. 

 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 24 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 



 

116.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

02/6/2016 quy định 

về quản lý thuốc 

thú y 

Điều 42; Điều 43; Điều 38. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 27 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 

117.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

30/6/2016 quy định 

về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động 

vật trên cạn 

Khoản 4 Điều 20; điểm b khoản 1 

Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 21; Phụ 

lục VIIa; từ “huyện” tại điểm a, c 

khoản 1 Phụ lục VIII; từ “huyện” tại 

mục Ghi chú của Phụ lục IX 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi 

Điều 23 Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân 

cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 

Điểm a khoản 1 phần II Phụ lục XII Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

28/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

01/7/2025 

118.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

30/6/2016 quy định 

về kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động 

vật thủy sản 

Khoản 1 Điều 5. Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 

số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy 

định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 

chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 

119.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Số 10/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

14/8/2018 ban 

hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

thuốc thú y - yêu 

Mục 5 của QCVN 01-187: 

2018/BNNPTNT; điểm 6.1 mục 6 của 

QCVN 01-187: 2018/BNNPTNT. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 28 Thông tư 

số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy 

định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 

chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 



 

nông thôn cầu chung 

120.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 15/2022/TT- 

BNNPTNT ngày 

24/10/2022 quy 

định về việc kiểm 

tra, giám sát vệ 

sinh thú y và an 

toàn thực phẩm đối 

với mật ong 

Khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 4 Điều 

7; khoản 1 Điều 8; Phụ lục III 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 25 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 

121.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 22/2019/TT-

BNNPTNT ngày 

30 tháng 11 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn 

nuôi về quản lý 

giống và sản phẩm 

giống vật nuôi 

 Khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 5; 

Điều 7  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và 

sản phẩm giống vật nuôi. 

25/01/2025 

Phụ lục III, Phụ lục V Được thay thế bởi Thông tư số 21/2024/TT-

BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều 

của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản 

phẩm giống vật nuôi. 

25/01/2025 

122.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 quy 

định về cơ sở, vùng 

an toàn dịch bệnh 

Điều 3; điểm a khoản 5 Điều 7; khoản 

2 Điều 9; khoản 1 Điều 15; khoản 2 

Điều 17; điểm c khoản 2 Điều 19; 

khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 28; 

tên khoản 1 Điều 30; điểm c khoản 2 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 26 

Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp và 

phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về chăn nuôi và thú y 

01/7/2025 



 

Phát triển 

nông thôn 

động vật Điều 32; khoản 2 Điều 35; khoản 3 

Điều 35; tên Điều 36; khoản 2 Điều 

36; khoản 6 Điều 36; tên khoản 8 

Điều 36; “MẪU VĂN BẢN ĐĂNG 

KÝ CÔNG NHẬN VÙNG AN TOÀN 

DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT” tại Phụ 

lục II; mẫu “BẢN MÔ TẢ THÔNG 

TIN VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ CÔNG 

NHẬN AN TOÀN DỊCH BỆNH 

ĐỘNG VẬT” tại Phụ lục III; mẫu 

“BẢN MÔ TẢ THÔNG TIN VỀ 

VÙNG ĐĂNG KÝ AN TOÀN DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT” tại Phụ lục IV; 

hướng dẫn “SỐ LƯỢNG MẪU 

GIÁM SÁT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT 

TRÊN CẠN” tại Phụ lục V; “MẪU 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

VÙNG AN TOÀN BỆNH DẠI 

ĐỘNG VẬT” tại Phụ lục IX; mẫu 

Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 

động vật quy định tại mục 1 Phụ lục 

XII; mẫu Giấy chứng nhận an toàn 

dịch bệnh quy định tại mục 2 Phụ lục 

XII. 

II.5. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm 

123.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 28/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về quản lý 

Điều 11 Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

27/01/2025 



 

rừng bền vững đã 

được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 5 

Điều 1 Thông tư số 

13/2023/TT-

BNNPTNT ngày 

30/11/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

124.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 29/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

16 tháng 11 năm 

2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về các biện 

pháp lâm sinh đã 

được sửa đổi bổ 

sung một số điều 

theo Thông tư 

17/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

27 tháng 10 năm 

2022, Thông tư số 

22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

Điều 15 Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

27/01/2025 



 

triển nông thôn về 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

thông tư trong lĩnh 

vực lâm nghiệp 

125.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 12/2019/TT-

BNNPTNT ngày 

25 tháng 10 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về thống kê 

ngành lâm nghiệp 

được sửa đổi, bổ 

sung năm 2023 

Khoản 2a Điều 6 Hết hiệu lực bởi điểm d khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 

24/6/2025 quy định về quản lý lâm sản; xử lý 

lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

01/7/2025 

Khoản 4 Điều 2 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 25 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm  

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 5 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 25 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

Điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, 

khoản 5 Điều 6 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 25 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm. 

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Lâm nghiệp”; 

“Tổng cục Thống kê” tại Phụ lục I 

 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm”; “Cục Thống kê” tại điểm a 

khoản 4 Điều 25 Thông tư số 16/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định 

01/7/2025 



 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước và một số nội dung 

trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. 

Nội dung “Cấp huyện: cơ quan Kiểm 

lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao 

thực hiện nhiệm vụ thống kê ngành 

lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn 

không có cơ quan Kiểm lâm cấp 

huyện” tại Phụ lục I. 

Được thay thế bởi nội dung “Hạt Kiểm lâm 

hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 

thống kê ngành lâm nghiệp cấp xã đối với địa 

bàn không có Hạt Kiểm lâm” tại điểm b khoản 

4 Điều 25 Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực 

lâm nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

Nội dung “Cấp đơn vị hành chính: 

tỉnh, huyện, xã” tại Phụ lục I. 

Được thay thế bởi nội dung “Cấp đơn vị hành 

chính: tỉnh, xã” tại điểm c khoản 4 Điều 25 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

Từ “huyện” ; Cụm từ “cơ quan Kiểm 

lâm cấp huyện”; Cụm từ “Tổng cục 

Lâm nghiệp,”; cụm từ “Tổng cục Lâm 

nghiệp,”; cụm từ “Sở NN&PTNT” tại 

Phụ lục II 

Được thay thế bởi từ “xã”; cụm từ “Hạt Kiểm 

lâm”; cụm từ “Cục Lâm nghiệp và Kiểm 

lâm”; cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi 

trường” tại điểm a khoản 5 Điều 25 Thông tư 

số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số 

nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm 

lâm  

01/7/2025 

Nội dung “cơ quan Kiểm lâm cấp 

huyện hoặc đơn vị được giao thực 

hiện nhiệm vụ thống kê ngành lâm 

nghiệp cấp huyện đối với địa bàn 

Được thay thế bởi nội dung “Hạt Kiểm lâm 

hoặc đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 

thống kê ngành lâm nghiệp cấp xã đối với địa 

bàn không có Hạt Kiểm lâm” tại điểm b 

01/7/2025 



 

không có cơ quan Kiểm lâm cấp 

huyện” 

Khoản 5 Điều 25 Thông tư số 16/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước và một số nội dung 

trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm 

126.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 15/2019/TT- 

BNNPTNT ngày 

30 tháng 10 năm 

2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn về 

hướng dẫn một số 

nội dung quản lý 

đầu tư công trình 

lâm sinh 

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Chương III; 

Điều 21; Điều 23; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

27/01/2025 

Điều 22; Điều 25 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

27/01/2025 

Thay thế Phụ lục II Chỉ tiêu nghiệm 

thu ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2019/TT-BNNPTNT bằng Phụ lục 

IIA ban hành kèm theo Thông tư này. 

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

27/01/2025 

127.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 25/2022/TT- 

BNNPTNT ngày 

30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng 

rừng sang mục 

Khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b 

khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 2; điểm 

c khoản 8 Điều 3; điểm a khoản 7 

Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

27/01/2025 

Thay thế Mẫu số 01 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 

25/2022/TT-BNNPTNT được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 

số 22/2023/TT-BNNPTNT bằng Mẫu 

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

27/01/2025 



 

đích khác đã được 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo 

Thông tư số 

22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

128.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 20/2023/TT-

BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 

2023 quy định 

phương pháp định 

giá rừng; hướng 

dẫn định khung giá 

rừng 

Khoản 3 Điều 4 Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 26 Thông tư 

số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và 

một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và 

kiểm lâm 

01/7/2025 

129.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 

15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn về 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các 

thông tư trong lĩnh 

vực lâm nghiệp 

Điều 4 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

27/01/2025 

Các Điều 1, 5, 6 và 11 Được bãi bỏ bởi điểm h, khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm  

01/7/2025 

Điều 2 và Điều 12 Hết hiệu lực bởi điểm c khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 

01/7/2025 



 

24/6/2025 quy định về quản lý lâm sản; xử lý 

lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

130.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 05/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

19 tháng 4 năm 

2024 của quy định 

định mức kinh tế - 

kỹ thuật về điều tra 

rừng 

Khoản 139 và khoản 140 Mục A Phần 

II Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư số 05/2024/TT-BNNPTNT 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 27 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

Dòng 139.2 và dòng 140.1 Mục B 

Phần II Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 27 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

 

Dòng 45 Mục I Phần III Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư số 

05/2024/TT-BNNPTNT 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 27 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

 

Nội dung các số thứ tự 61, 73, 144 và 

145 Mục A; các số thứ tự 21.2, 61, 73, 

139.1, 144, và 145 Mục B Phần II Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2024/TT-BNNPTNT 

Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 4 Điều 27 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

 

Nội dung các số thứ tự 26, 31, 45, 50 

và 51 Mục I; các số thứ tự 27, 32, 51 

và 52 Mục II; các số thứ tự 23, 29, 49 

và 50 Mục III; các số thứ tự 19, 24, 36 

và 37 Mục IV; các số thứ tự 19, 38 và 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 4 Điều 27 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

 



 

39 Mục V; các số thứ tự 26, 31, 50 và 

51 Mục VI; các số thứ tự 24, 29, 41, 

44 và 45 Mục VII; các số thứ tự 17, 

22, 34 và 35 Mục VIII; các số thứ tự 

32, 39, 63, 68 và 69 Mục IX; các số 

thứ tự 22, 29, 53 và 54 Mục X; các số 

thứ tự 19, 25, 45 và 46 Mục XI; các số 

thứ tự 24, 30, 59 và 60 Mục XII; các 

số thứ tự 26, 31, 54 và 55 Mục XII 

Phần III 

nghiệp và kiểm lâm 

131.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 11/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

04 tháng 9 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định định mức kinh 

tế - kỹ thuật về 

kiểm kê rừng, theo 

dõi diễn biến rừng 

Khoản 15 Mục I, số thứ tự 15 Mục II 

Phần II Phụ lục I; khoản 11 Mục A, số 

thứ tự 11 Mục B Phần II Phụ lục II  

Được bãi bỏ bởi điểm k khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm  

01/7/2025 

132.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 22/2024/TT- 

BNNPTNT ngày 

11 tháng 12 năm 

2024 quy định một 

số nội dung về lâm 

nghiệp thực hiện 

Chương trình phát 

triển lâm nghiệp 

bền vững và 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát 

 Khoản 2 Điều 6  Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 24 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 32 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 24 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

 



 

triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 

2021-2030; giai 

đoạn I từ năm 2021 

đến năm 2025 

nghiệp và kiểm lâm 

Bãi bỏ từ “huyện” và cụm từ “số 

huyện được hỗ trợ” tại Mẫu số 

03, 04, 06, 08 và 11 Phụ lục I và biểu 

1 Phụ lục II. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 24 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm 

 

Khoản 2 Điều 31 Hết hiệu lực bởi điểm e khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 

24/6/2025 quy định về quản lý lâm sản; xử lý 

lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

01/7/2025 

133.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 23/2024/TT- 

BNNPTNT ngày 

11 tháng 12 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

phân định ranh giới 

rừng 

Mục 10.3 Bảng 1 Phần III Phụ lục I Được bãi bỏ bởi điểm l khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm  

01/7/2025 

134.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 24/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

12 tháng 12 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của các thông 

Điều 2, Điều 3 Được bãi bỏ bởi điểm i khoản 2 Điều 28 

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm  

01/7/2025 



 

tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp 

II.6. Lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

135.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 19/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ 

trường Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

hướng dẫn về bảo 

vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư 

số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản) 

- Khoản 2 Điều 8  

- Khoản 1, khoản 2 Điều 9 

- Điều 10 

- Khoản 1, điểm a khoản 2, điểm 

c khoản 5 Điều 11 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

10/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ 

sản và kiểm ngư;  

 

01/7/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoản 7 Điều 3 

- Điểm g khoản 2 Điều 5 

- Nội dung số thứ tự 21 và 37 của Phụ 

lục III  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 

sản. 

18/8/2025 

- Thay thế cụm từ “Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường” tại điểm 

b khoản 5 Điều 11; khoản 1 Điều 15; 

điểm a khoản 1 Điều 16, Điều 18; 

- Thay thế cụm từ “Tổng cục Thủy 

sản” bằng cụm từ “Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư” tại điểm b khoản 5 Điều 11 

và tên Điều 15. 

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2025/TT-

BNNMT ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

18/8/2025 

136.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Số 20/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy 

định về trang phục, 

biểu trưng, cờ hiệu, 

Điều 5 (điểm i, điểm x khoản 3) Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 

18/8/2025 



 

Phát triển 

nông thôn 

cờ truyền thống, 

thẻ kiểm ngư và 

mầu sơn tàu, xuồng 

kiểm ngư (được 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo 

Thông tư số 

01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản) 

sản (sau đây gọi là Thông tư số 30/2025/TT-

BNNMT). 

Điểm d khoản 1 Điều 6 Được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT  

Điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 

3 Điều 8 

Được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT  

Điều 10 (khoản 2, khoản 5) Được sửa đổi bởi điểm a, điểm b khoản 5 

Điều 2 Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT  

khoản 3 Điều 12 

 

Được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT  

Khoản 2 Điều 13 Được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT  

Điểm a khoản 3 Điều 14 (được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông 

tư số 01/2022/TT-BNNPTNT) 

Được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT  

Điểm g khoản 3 Điều 15  Được sửa đổi bởi điểm b khoản 10 Điều 2 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT  

Điểm c khoản 2 Điều 16 Được sửa đổi bởi điểm a khoản 11 Điều 2 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT 

Mục 6 Phụ lục II Được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 2 Thông tư 

số 30/2025/TT-BNNMT 

Phụ lục V Được thay thế bởi khoản 17 Điều 2 Thông tư 

số 30/2025/TT-BNNMT 

137.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/11/2018  của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn quy định về 

việc ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai 

- Thay thế cụm từ “Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuỷ sản” tại căn cứ ban 

hành bằng cụm từ “Cục trưởng Cục 

Thuỷ sản và Kiểm ngư”. 

- Thay thế cụm từ “Tổng cục Thuỷ 

sản” tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 

13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 

17 và Điều 21 các Phụ lục bằng cụm 

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2025/TT-

BNNMT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

khai thác thuỷ sản.  

 

18/7/2025 



 

thác thủy sản; công 

bố cảng cá chỉ định 

xác nhận nguồn 

gốc thủy sản từ 

khai thác; danh 

sách tầu cá khai 

thác bất hợp pháp; 

xác nhận nguyên 

liệu, chứng nhận 

nguồn gốc thủy sản 

khai thác (được sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều theo Thông tư 

số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản) 

từ “Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư”. 

- Thay thế cụm từ “Cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản” tại 

Điều 9, Điều 13, Điều 15 và Điều 21 

bằng cụm từ “Cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường. 

- Thay thế cụm từ “Trung tâm Chất 

lượng Nông lâm thủy sản vùng” tại 

khoản 5 Điều 15 bằng cụm từ “Trung 

tâm Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường vùng”. 

- Thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Thông 

tư số 01/2022/TT-BNNPTNT bằng 

Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

- Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 04 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT bằng Mẫu số 

03, Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

138.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 22/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy 

định về thuyền 

viên tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản 

(được sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

theo Thông tư số 

Điều 42 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản. 

18/8/2025 

Phụ lục I (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT) 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 3 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và 



 

01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản) 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản. 

139.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 23/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy 

định quy định về 

đăng kiểm viên tàu 

cá; công nhận cơ 

sở đăng kiểm tàu 

cá; bảo đảm an 

toàn kỹ thuật tàu 

cá, tàu kiểm ngư; 

đăng ký tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản; 

xóa đăng ký tàu cá 

và đánh dấu tàu cá 

(được sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

theo Thông tư số 

01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

18/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa 

Điểm c khoản 4 Điều 20 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 05/2025/TT-BNNMT ngày 02 

tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản 

18/7/2025 

Mẫu số 06.ĐKT Phụ lục VIII Được thay thế bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

05/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 

khai thác thuỷ sản 



 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản) 

140.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 18/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

22/11/2022 quy 

định quy trình tuần 

tra, kiểm tra, kiểm 

soát trên biển của 

lực lượng Kiểm 

ngư  

Điều 1 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

18/8/2025 

Khoản 1 Điều 22 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 30/2025/TT-BNNMT ngày 27 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

Phụ lục IV Được thay thế bởi khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

30/2025/TT-BNNMT ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản. 

II.7. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thủy lợi 

141.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ 

Nông nghiệp & 

PTNT quy định chi 

tiết một số điều của 

Luật Thủy lợi 

Điểm c khoản 2 Điều 7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a 

khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi 

01/7/2025 

Điểm c khoản 3 Điều 7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b 

khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

01/7/2025 



 

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi 

Khoản 2 Điều 9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 15  Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Khoản 1 Điều 24  Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” tại khoản 1 Điều 9, 

khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16, 

khoản 2 Điều 33 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 

số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi 

tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi  

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Thủy lợi” tại điểm 

a khoản 3 Điều 7, khoản 4 Điều 12 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Quản lý và 

Xây dựng công trình thủy lợi” tại khoản 7 

01/7/2025 



 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi 

Cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn”  tại điểm b khoản 3 

Điều 7, khoản 4 Điều 12, khoản 2, 

khoản 3 Điều 22 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 

20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi  

01/7/2025 

Cụm từ “phân cấp” bằng cụm từ 

“phân giao quản lý” khoản 1 Điều 16, 

tên Chương III, tên Điều 15 

Được thay thế bởi cụm từ “phân giao quản lý” 

tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

142.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 03/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

16/6/2022 của Bộ 

Nông nghiệp & 

PTNT Sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

15 tháng 5 năm 

2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

Điểm a khoản 5 Điều 1  Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 

Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Điểm b khoản 5 Điều 1  Được bãi bỏ tại khoản 9 Điều 5 Thông tư số 

20/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

Khoản 8 Điều 1  Tên khoản và điểm này được sửa đổi, bổ sung 

bởi khoản 5 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi. 

01/7/2025 



 

định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy 

lợi 

Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” tại khoản 5, khoản 6, 

khoản 7, khoản 8, khoản 12, khoản 13 

Điều 1 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 

số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi 

tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi  

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Thủy lợi” tại 

khoản 8 Điều 1; khoản 3 Điều 28 

Chương V mẫu số 02 Phụ lục I 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Quản lý và 

Xây dựng công trình thủy lợi” tại khoản 7 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn”  tại khoản 8 Điều 1; 

khoản 4 Điều 28 Chương V mẫu số 02 

Phụ lục I 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Quản lý và 

Xây dựng công trình thủy lợi” tại khoản 7 

Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Cụm từ “phân cấp” tại khoản 5, khoản 

6, khoản 7, khoản 8 Điều 1 

Được thay thế bởi cụm từ “phân giao quản lý” 

tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Phụ lục II  Được thay thế bởi Phụ lục II theo quy định tại 

khoản 8 Điều 5 Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết về phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

01/7/2025 



 

lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

143.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 23/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

29 tháng 12 năm 

2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

hướng dẫn thực 

hiện bảo đảm cấp 

nước an toàn khu 

vực nông thôn 

Khoản 2, khoản 3 Điều 6  Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 6 của 

Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 7 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 6 của 

Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 20 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 6 của 

Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi. 

01/7/2025 

Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” tại khoản 3 Điều 21 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” theo quy định tại khoản 5 

Điều 6 của Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi 

01/7/2025 

Cụm từ “Tổng cục Thủy lợi” tại Điều 

16, điểm d khoản 1 Điều 17 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Quản lý và 

Xây dựng công trình thủy lợi” tại khoản 5 

Điều 6 của Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết 

01/7/2025 



 

về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy 

lợi 

Cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn” tại khoản 4 Điều 6, 

điểm c khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 

11, khoản 1 Điều 17, khoản 3 Điều 2 

Phụ lục III  

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 5 Điều 6 của Thông tư 

số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết về phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

Điều 18 Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 6 

của Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 

19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về 

phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi 

01/7/2025 

II.8. Lĩnh vực Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông sản 

144.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 38/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định việc thẩm 

định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

- Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 5 

Điều 1 Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT  

- Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 21 Điều 1 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT  

- Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 22 Điều 1 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT  

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, 2 và 3 

Điều 11 Thông tư 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phân cấp 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

01/7/2025 

Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 

Điều 21 Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 23 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 11 thông tư 

17/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

01/7/2025 



 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông 

tư số 17/2024/TT 

BNNPTNT ngày 

28/11/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định 

thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn. 

Điều 1 Thông tư số 17/2024/TT- 

BNNPTNT. 

thôn quy định về phân cấp quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản 

145.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 48/2013/TT- 

BNNPTNT ngày 

12/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về kiểm tra, 

chứng nhận an toàn 

thực phẩm thủy sản 

xuất khẩu được sửa 

đổi, bổ sung tại 

- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT  

- Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT  

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, 2 và 3 

Điều 12 Thông tư 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phân cấp 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

01/7/2025 



 

Thông tư số 

17/2024/TT 

BNNPTNT ngày 

28/11/2024 sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định 

thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn. 

17/2024/TT-BNNPTNT.  

- Chương II Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 

10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, 

khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 

17, khoản 18, khoản 19, điểm a khoản 

37, điểm c khoản 45 Điều 2 Thông tư 

số 17/2024/TT-BNNPTNT  

- Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm tại Phụ lục VI 

của Thông tư số 48/2013/TT 

BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 46 

Điều 2 Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT  

- Cụm từ “cấp Giấy chứng nhận 

ATTP” tại các khoản, điều sau: Điều 4, 

điểm a khoản 1 Điều 37, điểm đ khoản 

1 Điều 41 Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 5, 

khoản 17, khoản 36, khoản 42 Điều 2 

Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT  

- Cụm từ “phí, lệ phí thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận ATTP” tại các 

khoản, điều sau: Điều 9 Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

bởi khoản 8 Điều 2 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT  

- Cụm từ “cấp, thu hồi Giấy chứng 

nhận ATTP” tại các khoản, điều sau: 

điểm a và điểm c khoản 1 Điều 41, 

điểm a khoản 2 Điều 41 Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 12 Thông tư 

17/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phân cấp quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản 

01/7/2025 



 

bởi khoản 42 Điều 2 Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT 

146.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định việc thẩm 

định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

- Tên Thông tư 

- Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 

6; điểm d khoản 1 Điều 7; khoản 2 

Điều 7; Điều 8; khoản 1, 2 Điều 10; 

Điều 11; tên Chương II; tên Mục 1 

Chương II; Điều 12; khoản 1 Điều 13; 

điểm d khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 

2 Điều 15; Điều 16; tên Mục 2 Chương 

II; Điều 17; Điều 19; Điều 20; Điều 

21; Điều 22; khoản 5 Điều 24;  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

15/01/2025 

Điều 9, Điều 18 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

15/01/2025 

Mẫu Biên bản thẩm định điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm tại Phụ 

lục II, Phụ lục III bằng Phụ lục II ; 

thay thế Phụ lục V bằng Phụ lục III ; 

thay thế Phụ lục VI bằng Phụ lục IV ; 

thay thế Phụ lục IV bằng Phụ lục V  

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

15/01/2025 

147.  Thông tư Số 48/2013/TT- - Tên Thông tư Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/01/2025 



 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

BNNPTNT ngày 

12/11/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về kiểm tra, 

chứng nhận an toàn 

thực phẩm thủy sản 

xuất khẩu 

- Điều 1; Điều 2; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 9; tên Chương II; Điều 10; 

Điều 11; Điều 12; tên Điều 13; khoản 

1 Điều 14; Điều 15; Điều 17; Điều 18; 

Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; 

Điều 24; khoản 1, khoản 3 Điều 25; 

 khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; 

Điều 29; điểm c khoản 2 và khoản 3 

Điều 31; tên Điều 32; khoản 1 Điều 

32; Điều 33; Điều 35; Điều 36; tên 

Điều 37; Điều 39; Điều 40; Điều 41; 

Điều 42 

17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Điều 16, Chương V 

- Phụ lục III, Phụ lục VIII; 

- Cụm từ “kiểm tra” tại các điểm, 

khoản sau: tên Điều 7; khoản 2, khoản 

3 Điều 13; tên Điều 14; khoản 2 Điều 

14; khoản 1, khoản 2 Điều 37. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

15/01/2025 

- Cụm từ “kiểm tra” bằng cụm từ 

“thẩm định” tại các điểm, khoản, điều 

sau: khoản 3 Điều 3; khoản 1, khoản 2 

Điều 23; tên Chương III; Điều 30; tên 

Điều 31; khoản 1 Điều 31; khoản 2 

Điều 32; khoản 1, khoản 2 Điều 38; 

Phụ lục XV của Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT. 

- Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng 

nhận” bằng cụm từ “Cơ quan cấp 

chứng thư” tại các khoản, điều, Phụ 

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

15/01/2025 



 

lục sau: khoản 1, khoản 2 Điều 23; 

khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 30; 

khoản 1, khoản 2 Điều 31; khoản 2 

Điều 32; Điều 34; khoản 1, khoản 2 

Điều 38; khoản 1 Điều 43;  Phụ lục 

XV của Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT; 

- Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng 

nhận” bằng cụm từ “Cơ quan thẩm 

quyền” tại các điểm, khoản, điều, Phụ 

lục sau: điểm đ khoản 1 Điều 37; điểm 

c khoản 2 Điều 37; 

- Cụm từ “ Cục Quản lý Chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản” bằng cụm 

từ “Cục Chất lượng, Chế biến và Phát 

triển thị trường” tại điểm b khoản 2 

Điều 26; 

- Phụ lục I bằng Phụ lục VI ban hành 

kèm theo Thông tư này; Phụ lục II 

bằng Phụ lục VII ban hành kèm theo 

Thông tư này; Phụ lục IV bằng Phụ 

lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 

này; Phụ lục V bằng Phụ lục IX ban 

hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục 

VI bằng Phụ lục X ban hành kèm theo 

Thông tư này; Phụ lục VII bằng Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Thông tư 

này; Phụ lục IX bằng Phụ lục XII ban 

hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục 

X bằng Phụ lục XIII ban hành kèm 

theo Thông tư này; Phụ lục XI bằng 

Phụ lục XIV ban hành kèm theo 



 

Thông tư này; Phụ lục XII bằng Phụ 

lục XV ban hành kèm theo Thông tư 

này; Phụ lục XIII bằng Phụ lục XVI 

ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ 

lục XIV bằng Phụ lục XVII ban hành 

kèm theo Thông tư này; Phụ lục XVI 

bằng Phụ lục XVIII; Phụ lục XVII 

bằng Phụ lục XIX ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

II.9. Lĩnh vực Tài nguyên nước 

148.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 36/2017/TT-

BTNMT ngày 

06/10/2017 Ban 

hành quy định kỹ 

thuật và định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

khảo sát, đo đạc tài 

nguyên nước và 

đánh giá, dự báo 

tài nguyên nước 

bằng mô hình dòng 

chảy 

Chương 3 của Phần III Định mức kinh 

tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài 

nguyên nước và đánh giá, dự báo tài 

nguyên nước bằng mô hình dòng chảy 

ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2017/TT-BTNMT 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 3 của Thông tư 

số 61/2025/TT-BNNMT ngày 17/10/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc 

tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn 

nước 

03/12/2025 

II.10. Lĩnh vực Biển và hải đảo 

149.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 33/2009/TT-

BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2009 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật tầu nghiên 

cứu biển 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 12 Thông 

tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 



 

150.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 23/2010/TT-

BTNMT ngày 26 

tháng 10 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

điều tra khảo sát, 

đánh giá hệ sinh 

thái san hô, hệ sinh 

thái cỏ biển và đất 

ngập nước vùng 

ven biển và hải đảo 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3 

của Thông tư và khoản 1 Điều 38 của 

Quy định điều tra khảo sát, đánh giá hệ 

sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và 

đất ngập nước vùng ven biển và hải 

đảo ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 

10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

13 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 38 của Quy 

định điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh 

thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất 

ngập nước vùng ven biển và hải đảo 

ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 

10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

151.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 24/2010/TT-

BTNMT ngày 27 

tháng 10 năm 2010 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định về 

đo đạc, thành lập 

bản đồ địa hình đáy 

biển bằng máy đo 

sâu hồi âm đa tia 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 

26 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

14 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 26 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 



 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

152.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 25/2010/TT-

BTNMT ngày 27 

tháng 10 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật cho 11 công 

tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển và 

hải đảo 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3 

Thông tư và Mục 1 Chương IV Quy 

định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra 

địa chất khoáng sản biển và hải đảo 

ban hành kèm theo Thông tư số 

25/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

15 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Mục 2 Chương IV Quy 

định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra 

địa chất khoáng sản biển và hải đảo 

ban hành kèm theo Thông tư số 

25/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

153.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 36/2010/TT-

BTNMT ngày 14 

tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật điều tra 

khảo sát, đánh giá 

hệ sinh thái san hô, 

hệ sinh thái cỏ biển 

và đất ngập nước 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

4 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành Thông tư quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

01/7/2025 

 

Cụm từ “các huyện ven biển” tại Mục 

1.2 Chương II của Định mức kinh tế - 

kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ 

sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và 

Được thay thế bởi cụm từ “các xã có biển” tại 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông 



 

vùng ven biển và 

hải đảo 

đất ngập nước vùng ven biển và hải 

đảo ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

tư quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo. 

154.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 37/2010/TT-

BTNMT ngày 14 

tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật cho 10 

công tác điều tra 

địa chất khoáng 

sản biển và hải đảo 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3 

 

 

 

 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Mục 6 Chương 1 của Định 

mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác 

điều tra địa chất - khoáng sản biển và 

hải đảo ban hành kèm theo Thông tư 

số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

16 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Bảng 1 Mục 8 Chương 1 của Định 

mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác 

điều tra địa chất - khoáng sản biển và 

hải đảo ban hành kèm theo Thông tư 

số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 16 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

155.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

Số 27/2011/TT-

BTNMT ngày 20 

tháng 7 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” và cụm từ 

“Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” 

tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” và cụm từ “Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 17 Thông 

tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 

01/7/2025 

 



 

và Môi 

trường 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

kiểm nghiệm và 

hiệu chỉnh một số 

thiết bị đo đạc bản 

đồ biển 

Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT 

ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 19. 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 17 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

156.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 34/2011/TT-

BTNMT ngày 01 

tháng 8 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

quy định kỹ thuật 

thành lập bản đồ 

địa hình đáy biển 

tỷ lệ 1:100.000 

bằng phương pháp 

đo vẽ trực tiếp 

Cụm từ “Trung tâm Hải văn thuộc 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” 

tại khoản 6 Điều 27. 

 

 

 

 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 

43. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Khí tượng 

thủy văn” tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

18 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 40 và Điều 43 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 



 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

157.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 41/2011/TT-

BTNMT ngày 30 

tháng 11 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật lập quy 

hoạch, điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng 

tài nguyên và môi 

trường biển, hải 

đảo 

- Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 3. 

 

 

 

 

 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại điểm b Mục 3.2 Phần 1 của 

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy 

hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo ban hành kèm theo Thông tư 

số 41/2011/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

- Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 19 Thông 

tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

- Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 19 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

158.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 56/2013/TT-

BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật đo từ biển 

theo tàu 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 32. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 32 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 



 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

159.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 72/2015/TT-

BTNMT ngày 28 

tháng 12 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật đo vẽ bản 

đồ địa hình đáy 

biển tỷ lệ 

1:100.000 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3 và điểm 2.2 Mục 2 

Chương I Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:100.000 ban hành kèm theo Thông 

tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

 

160.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 10/2016/TT-

BTNMT ngày 16 

tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết về nội 

dung, thời điểm 

báo cáo về quản lý 

tổng hợp tài 

nguyên và bảo vệ 

môi trường biển, 

hải đảo 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 7 và 

khoản 1, khoản 2 Điều 9 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 3 Điều 2; Điều 6; 

Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 8; khoản 

1, 2 Điều 9 và khoản 4 Điều 10. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

 



 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 3 Điều 9. 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 3 Điều 22 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

 

161.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 18/2016/TT-

BTNMT ngày 25 

tháng 7 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết về hồ sơ tài 

nguyên hải đảo, 

hướng dẫn việc lập 

và quản lý hồ sơ tài 

nguyên hải đảo 

Điểm d khoản 2 Điều 5 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành Thông tư quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

01/7/2025 

 

Khoản 2 Điều 11 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành Thông tư quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

Khoản 2 Điều 15 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 5 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành Thông tư quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 



 

trường” tại khoản 2 Điều 12 và khoản 

2 Điều 14, khoản 3 Điều 16. 

 

 

 

 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1 và khoản 3 Điều 

10; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 

11; khoản 1 Điều 12; Điều 13; khoản 1 

Điều 14; khoản 2 Điều 15; mẫu số 

06/QĐPD và mẫu số 07/QĐPDCN. 

 

 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại Điều 

12, khoản 2 Điều 14 

và Môi trường” tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 4 Điều 

5 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

Từ “-huyện:” tại Mẫu số 03/PTY Được bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 5 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT 

162.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 20/2016/TT-

BTNMT ngày 25 

tháng 8 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

việc xây dựng, khai 

thác, sử dụng cơ sở 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1, 4 Điều 5; 

khoản 2 Điều 7; điểm e, g khoản 1 

Điều 8; khoản 4 Điều 9; khoản 1 Điều 

18. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

6 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 



 

dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và 

hải đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1 Điều 5; khoản 1 

Điều 6; khoản 2 Điều 7; điểm e khoản 

1 Điều 8; khoản 2 Điều 15; khoản 3 

Điều 18. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5; 

khoản 4 Điều 7; điểm b, đ, e, g khoản 

1, điểm c khoản 4, điểm b, c khoản 6 

Điều 8; khoản 4 Điều 9. 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Điểm a khoản 1 Điều 8 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

163.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 26/2016/TT-

BTNMT ngày 26 

tháng 9 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết tiêu chí 

phân vùng rủi ro ô 

nhiễm môi trường 

biển và hải đảo và 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 17 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1, khoản 3 Điều 17. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 

 



 

hướng dẫn việc 

phân vùng rủi ro ô 

nhiễm môi trường 

biển và hải đảo 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

164.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 29/2016/TT-

BTNTM ngày 12 

tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 33 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Tổng cục Thống kê” tại điểm 

a, khoản 2 Điều 4 

 

 

 

 

Cụm từ “Cục thống kê cấp tỉnh” tại 

điểm a, khoản 2 Điều 4 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Thống kê” tại 

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

Được thay thế bằng cụm từ “Chi Cục thống kê 

cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1 Điều 33; khoản 2 

Điều 35. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 



 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

“tên viết tắt của cấp huyện/thị xã/thành 

phố trực thuộc tỉnh” tại ghi chú trên 

mặt mốc tại Phụ lục 5 Quy cách mốc 

giới hành lang bảo vệ bờ biển ban 

hành kèm theo Thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 7 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 ban 

hành kèm theo Thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo. 

165.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 06/2017/TT-

BTNMT ngày 24 

tháng 5 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

định mức kinh tế - 

kỹ thuật công tác 

điều tra địa chất 

khoáng sản biển độ 

sâu từ 300 đến 

2.500m nước và 

đánh giá tiềm năng 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3, điểm 6.5 Mục 6 và 

Mục 7 Phần I của Định mức kinh tế - 

kỹ thuật công tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 

2.500m nước và đánh giá tiềm năng 

khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ 

lệ 1:500.000 ban hành kèm theo Thông 

tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24 

tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 



 

khí hydrate các 

vùng biển Việt 

Nam tỷ lệ 

1:500.000 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

166.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 49/2017/TT-

BTNMT ngày 30 

tháng 11 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật lập, điều 

chỉnh chương trình 

quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ 

Cụm từ “Tổng cục Thống kê” tại điểm 

a, khoản 2 Điều 5. 

 

Cụm từ “Cục thống kê cấp tỉnh” tại 

điểm a, khoản 2 Điều 5. 

 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Thống kê” tại 

khoản 1 Điều 25 Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT 

Được thay thế bởi cụm từ “Chi Cục thống kê 

cấp tỉnh” tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 19 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 25 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

167.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 57/2017/TT-

BTNMT ngày 08 

tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 

1 Điều 62 Quy định kỹ thuật điều tra, 

khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi 

trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

26 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

01/7/2025 

 



 

trường trường ban hành 

quy định kỹ thuật 

điều tra, khảo sát 

tổng hợp tài 

nguyên, môi 

trường biển độ sâu 

từ 20m nước trở 

lên bằng tàu biển 

bằng tàu biển ban hành kèm theo 

Thông tư số 57/2017/TT-BTNMT 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3 và khoản 2 Điều 62 

của Quy định kỹ thuật điều tra, khảo 

sát tổng hợp tài nguyên, môi trường 

biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng 

tàu biển ban hành kèm theo Thông tư 

số 57/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 

12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

168.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 58/2017/TT-

BTNMT ngày 08 

tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

quy định kỹ thuật 

và định mức kinh 

tế - kỹ thuật hệ 

thống trạm quan 

trắc sóng và dòng 

chảy bề mặt biển 

bằng rada 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 11, khoản 

1 Điều 12 của Quy định kỹ thuật và 

định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống 

trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề 

mặt biển bằng rada ban hành kèm theo 

Thông tư số 58/2017/TT-BTNMT 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3, Điều 4 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 27 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

169.  Thông tư 

của Bộ 

Số 63/2017/TT-

BTNMT ngày 22 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại Điều 31 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 

01/7/2025 

 



 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật đo vẽ bản đồ 

địa hình đáy biển 

tỷ lệ 1:5.000 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại điểm a khoản 9 Điều 18, 

Điều 31 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

 

170.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 74/2017/TT-

BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật về lập quy 

hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên 

vùng bờ 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 18 

 

 

 

 

 

 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

18 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục trưởng Cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 

8 Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “các huyện, thị ven biển và hải 

đảo” tại Mục IV Phụ lục ban hành kèm 

Được thay thế bởi cụm từ “các xã, đặc khu 

ven biển và hải đảo” tại khoản 2 Điều 8 



 

theo Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT 

ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 

171.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 01/2018/TT-

BTNMT ngày 07 

tháng 02 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

quy định Định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

hệ thống quan trắc 

sóng và dòng chảy 

bề mặt biển và rada 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3, Điều 4. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 29 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

172.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 22/2018/TT-

BTNMT ngày 15 

tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

Định mức kinh tế 

kỹ thuật đo vẽ bản 

đồ địa hình đáy 

biển tỷ lệ 1:5.000 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại Điều 3. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Điểm a Mục 1.2.2 Chương II của Định 

mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa 

hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 ban hành 

kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, 

phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư trong lĩnh vực 

biển và hải đảo 



 

173.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 33/2018/TT-

BTNMT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

quy trình khắc 

phục sự cố tràn dầu 

trên biển 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 4 Điều 15, khoản 3 

Điều 21, Phụ lục 05. 

 

 

 

 

 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại khoản 1 Điều 21. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo. 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Có đường liên huyện” tại Phụ 

lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

33/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 

12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 10 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

174.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 28/2019/TT-

BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật về đánh giá 

chất nạo vét để 

nhận chìm ở biển 

và xác định khu 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 24. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 30 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo. 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Tổng cục Thống kê” tại điểm 

a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 2 Điều 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Thống kê” tại 

khoản 2 Điều 30 Thông tư số 15/2025/TT-



 

vực biển để nhận 

chìm chất nạo vét ở 

vùng biển Việt 

Nam 

16. 

 

Cụm từ “Cục thống kê cấp tỉnh” tại 

điểm a khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 2 

Điều 16. 

 

BNNMT. 

Được thay thế bởi cụm từ “Chi Cục thống kê 

cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

175.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 19/2020/TT-

BTNMT ngày 30 

tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

Danh mục chất 

phân tán được phép 

sử dụng trong vùng 

biển Việt Nam và 

hướng dẫn về quy 

trình sử dụng chất 

phân tán trong ứng 

phó sự cố tràn dầu 

trên biển 

Cụm từ “Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam” tại điểm a khoản 1 và điểm 

a khoản 2 Điều 11 

Được thay thế bởi cụm từ “Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam” tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 4, điểm a 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11, 

khoản 2 Điều 13 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 31 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại điểm a khoản 1 và điểm a 

khoản 2 Điều 11 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 3 Điều 31 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

176.  Thông tư Số 18/2021/TT- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 01/7/2025 



 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

BTNMT ngày 29 

tháng 10 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển 

thuộc thẩm quyền 

giao của Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

trường” tại Điều 1, khoản 2 Điều 2, 

khoản 8 Điều 3, khoản 2 Điều 4.  

và Môi trường” tại Điều 32 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

 

177.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 24/2023/TT-

BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

Định mức kinh tế - 

kỹ thuật điều tra, 

khảo sát tổng hợp 

tài nguyên, môi 

trường biển độ sâu 

từ 20m nước trở 

lên bằng tàu biển 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1, khoản 2 Điều 4, 

điểm 6.7 Mục 6 Phần I của Định mức 

kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát 

tổng hợp tài nguyên, môi trường biển 

độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu 

biển ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 

12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 33 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

178.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 13/2024/TT-

BTNMT ngày 21 

tháng 8 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

Định mức kinh tế - 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1, khoản 3 Điều 4, 

điểm 6.7 mục 6 Phần I Định mức kinh 

tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, 

hóa học và môi trường vùng ven bờ và 

hải đảo ban hành kèm theo Thông tư 

số 13/2024/TT-BTNMT ngày 21 tháng 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 34 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 



 

kỹ thuật điều tra, 

khảo sát hải văn, 

hóa học và môi 

trường vùng ven 

bờ và hải đảo 

08 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

179.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 17/2024/TT-

BTNMT ngày 30 

tháng 9 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường quy 

định kỹ thuật điều 

tra, đánh giá, xác 

định thiệt hại và 

lập hồ sơ bồi 

thường thiệt hại về 

môi trường do sự 

cố tràn dầu xảy ra 

trong vùng biển 

Việt Nam 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 3 Điều 16. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 35 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

180.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 31/2024/TT-

BTNMT ngày 12 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật điều tra, khảo 

sát hải văn, môi 

trường vùng ven 

bờ và hải đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1, khoản 3 Điều 41.  

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 36 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

181.  Thông tư 

của Bộ 

Số 52/2024/TT-

BTNMT ngày 31 

Cụm từ “cấp quận, huyện ven biển” tại 

điểm b, điểm c khoản 3 Điều 4; Các 

Được thay thế bởi cụm từ “các xã, phường 

ven biển” tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 

01/7/2025 

 



 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết bộ chỉ số và 

việc đánh giá kết 

quả hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển và 

hải đảo 

chỉ số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 21 

của Phụ lục I, II, III, V ban hành kèm 

theo Thông tư số 52/2024/TT-BTNMT 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Cụm từ “quận/huyện/thành phố/thị 

xã?” tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư số 52/2024/TT-BTNMT 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Được thay thế bởi cụm từ “xã/phường/đặc 

khu?” tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 

Điều 10, khoản 3 Điều 11. 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

182.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 03/2025/TT-

BTNMT ngày 20 

tháng 02 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết phạm vi 

điều tra cơ bản về 

tài nguyên điện 

năng lượng tái tạo, 

điện năng lượng 

mới trên lãnh thổ 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 1 Điều 30 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư trong lĩnh vực biển và hải đảo 

01/7/2025 

 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” tại khoản 4 khoản 5 Điều 4, 

khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 10, 

khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 16, 

khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 22, 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 

số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

01/7/2025 

 



 

Việt Nam khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 28, 

khoản 1 khoản 2 Điều 30. 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư trong lĩnh vực biển và hải 

đảo 

II.11. Lĩnh vực Quản lý đất đai 

183.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 08/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường Quy định về 

thống kê, kiểm kê 

đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử 

dụng đất 

Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai  

01/7/2025 

Điểm a khoản 2 Điều 16 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Điểm d khoản 3 Điều 17 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 21 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Mục 8 phần I Phụ lục V Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 3 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại điểm c khoản 1 

Điều 3, khoản 6 Điều 4, khoản 8 Điều 

8, khoản 11 Điều 12, khoản 5 Điều 14, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 15, khoản 2 

và khoản 3 Điều 21, khoản 1, 3 và 4 

Được thay thế bởi điểm a khoản 2 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

Điều 22, khoản 1, 3 và 5 Điều 23, 

khoản 5 và khoản 6 Điều 24, khoản 2 

Điều 25, khoản 3 Điều 26, Phụ lục I, 

II, III, IV, V, VI; 

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại khoản 2 Điều 26; 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 26; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại khoản 4 Điều 8, khoản 5 

Điều 12, điểm d khoản 2 Điều 21; 

- Cụm từ “theo từng tỉnh, thành phố” 

bằng cụm từ “theo tỉnh, thành phố” tại 

điểm a khoản 3 Điều 16; 

- Cụm từ “Đối với bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất các vùng kinh tế - xã hội thể 

hiện đến đường địa giới đơn vị hành 

chính cấp huyện. Đối với bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã thể hiện đến đường địa giới đơn 

vị hành chính cấp xã.” bằng cụm từ 

“Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

các vùng kinh tế - xã hội thể hiện đến 

đường địa giới đơn vị hành chính cấp 

xã. Đối với bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất cấp tỉnh, cấp xã thể hiện đến đường 

địa giới 

đơn vị hành chính cấp xã.” tại điểm a 

khoản 3 Điều 17; 

- Từ “1:1.000” bằng từ “1:2.000” tại 



 

điểm c khoản 1 Điều 18; 

- Từ “huyện” bằng từ “tỉnh” tại khoản 

1 Điều 22, khoản 1 Điều 

23, khoản 3 Điều 24; 

- Từ “c” bằng từ “d” tại điểm a khoản 

1 Điều 22; 

- Cụm từ “trên trực tiếp” bằng từ 

“tỉnh” tại khoản 4 Điều 22, điểm a 

khoản 5 Điều 23; 

- Cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính 

cấp huyện đối với trường hợp thống 

kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh;” bằng 

cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính cấp 

xã đối với trường hợp thống kê, kiểm 

kê đất đai cấp tỉnh” tại Biểu 03/TKKK 

Phụ lục I; 

- Cụm từ “cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp huyện/” bằng cụm từ 

“Ủy ban nhân dân cấp xã/” tại Phụ lục 

IV; 

- Cụm từ “Tên xã, phường, thị trấn” 

bằng cụm từ “Tên xã, phường, đặc 

khu” tại khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 

1 Điều 3, số thứ tự 115 mục 6 Phần II 

Phụ lục V, số thứ tự 11 mục I phần III 

Phụ lục V; 

- Cụm từ “XÃ ĐỨC LONG” bằng 

cụm từ “Xã A”, cụm từ “XÃ THỤY 

HÙNG” bằng cụm từ “Xã B”, Cụm từ 

“XÃ ĐANH SĨ” bằng cụm từ “Xã C”, 

Cụm từ “HUYỆN PHỤC HÒA” bằng 

cụm từ “Xã D” tại điểm a mục 7 Phần 



 

II Phụ lục V; 

- Cụm từ “TỈNH CAO BẰNG” bằng 

cụm từ “TỈNH X”, cụm từ “TỈNH 

LẠNG SƠN” bằng cụm từ “TỈNH Y” 

tại điểm a mục 7 Phần II Phụ lục V;  

- Cụm từ “Tên thành phố trực thuộc 

TW” bằng cụm từ “Tên thành phố” tại 

số thứ tự 110 mục 6 Phần II Phụ lục V; 

- Thay thế tên huyện và ký hiệu đường 

địa giới hành chính cấp huyện bằng tên 

xã và ký hiệu đường địa giới hành 

chính cấp xã tại mẫu khung quy định 

tại điểm a mục 7 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “PHƯỜNG, THỊ TRẤN” 

bằng cụm từ “PHƯỜNG” tại điểm e 

mục 7 Phần II Phụ lục V;  

- Cụm từ “CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH 

XÃ” bằng cụm từ “CƠ QUAN CÓ 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

CẤP XÃ” tại điểm e mục 7 Phần II 

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông 

tư. 

- Cụm từ “ở quận, huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương (sau 

đây gọi là cấp huyện);” tại điểm b 

khoản 5 Điều 4; 

- Điều 7, Điều 11, điểm c khoản 2 

Điều 21, khoản 2 và điểm b khoản 3 

Điều 22, khoản 2 và điểm d khoản 3 

Điều 23, khoản 4 Điều 24, điểm b mục 

7 Phần II Phụ lục V; 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

- Các cụm từ “cấp huyện,”, “cấp huyện 

và”, “, cấp huyện” tại khoản 2, khoản 3 

Điều 8, khoản 2 và khoản 4 Điều 12, 

Điều 16, điểm a và khoản 1 Điều 18, 

khoản 4 Điều 22, điểm a khoản 5 Điều 

23, khoản 2 Điều 24, mục 2 phần VII 

của Phụ lục VI, mục 1 phần I của Phụ 

lục V; 

- Từ “1:1.000” tại điểm a khoản 6 Điều 

18; 

- Cụm từ “cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp huyện,” tại điểm d khoản 

1, điểm a khoản 4 Điều 10; 

- Cụm từ “, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện” tại điểm c và điểm d khoản 1 

Điều 12;  

- Các cụm từ “huyện:...”, “huyện,” tại 

Phụ lục I, III, IV; 

- Cụm từ “Ghi tên đơn vị hành chính 

cấp xã đối với trường hợp thống kê, 

kiểm kê đất đai cấp huyện;” tại Biểu 

03/TKKK Phụ lục I; 

- Cụm từ “Công chức địa chính cấp 

xã” tại Phụ lục IV; 

- Cụm từ “cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp huyện,” tại mục 2 Phần 

II của Phụ lục VI; 

- Cụm từ “Địa giới hành chính cấp 

huyện” tại mục 1 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “Tên thành phố trực thuộc 

tỉnh” tại số thứ tự 111 mục 6 Phần II 

Phụ lục V; 



 

- Cụm từ “Tên thị xã” tại số thứ tự 113 

mục 6 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “Tên quận, huyện” tại số thứ 

tự 114 mục 6 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “Tên huyện lỵ” tại số thứ tự 

118 mục 6 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “HUYỆN THẠCH AN” tại 

điểm a mục 7 phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “MẪU XÁC NHẬN VÀ KÝ 

DUYỆT BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ 

DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN”, “UBND 

HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH 

PHỐ)”, “CƠ QUAN CÓ CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI” tại 

điểm e mục 7 Phần II Phụ lục V; 

- Tên đối tượng, phân lớp, màu và 

thông số màu “Tên huyện, quận, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tên 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh lân cận” tại số thứ tự 10 

mục I Phần III Phụ lục V; 

- Tên đối tượng, phân lớp, màu, thông 

số màu, tên, kiểu ký hiệu (dạng đường): 

“Đường địa giới hành chính cấp huyện 

xác định”, “Đường địa giới hành chính 

cấp huyện chưa xác định” tại số thứ tự 

18 và số thứ tự 19 mục II Phần III Phụ 

lục V; “Đường huyện nửa theo tỷ lệ” tại 

số thứ tự 31 mục IV Phần III Phụ lục V; 

- Tên đối tượng, phân lớp, màu, thông 

số màu, tên, kiểu ký hiệu (dạng điểm) 

“Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại số thứ 



 

tự 61 mục VII Phần III Phụ lục V; 

- Ký hiệu 1:1.000 tại Phụ lục V; ký hiệu 

và tên ký hiệu: “Đường địa giới hành 

chính cấp huyện” tại số thứ tự 3 mục 

1 Phần II Phụ lục V; “Trụ sở UBND 

cấp huyện” tại số thứ tự 9 mục 2 

Phần II Phụ lục V; “Đường huyện” 

tại số thứ tự 23 mục 3 Phần II Phụ 

lục V; 

- Cột “cấp huyện” thể hiện loại đất 

trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

tại mục 8 Phần II Phụ lục V; 

- Cụm từ “, làm tròn số đến một chữ 

số thập phân sau dấu phẩy (0,1 ha) 

đối với cấp huyện” tại mục 3 phần 

VI Phụ lục VI. 

184.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 09/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định về 

nội dung, cấu trúc, 

kiểu thông tin cơ sở 

dữ liệu quốc gia về 

đất đai và yêu cầu 

kỹ thuật đối với 

phần mềm ứng 

dụng của Hệ thống 

thông tin quốc gia 

về đất đai 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại điểm a khoản 4 

Điều 15; khoản 3 Điều 19; Phụ lục I;  

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại khoản 1 Điều 19; 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 19; 

Phụ lục I, Phụ lục IV, Phụ lục V; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại điểm c khoản 2 Điều 5, 

điểm khoản 3 Điều 6, Phụ lục IV, Phụ 

lục V;  

- Cụm từ “cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã” 

Được thay thế bởi điểm a khoản 3 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

bằng cụm từ “cấp tỉnh, cấp xã”; cụm từ 

“tổng hợp các mẫu biểu từ cấp xã lên 

cấp huyện và từ cấp huyện lên cấp 

tỉnh” bằng cụm từ “tổng hợp các mẫu 

biểu từ cấp xã lên cấp tỉnh”; cụm từ 

“Có công cụ để người dùng nhập tài 

liệu phi cấu trúc thống kê, kiểm kê cấp 

xã, huyện, tỉnh.” bằng cụm từ “Có 

công cụ để người dùng nhập tài liệu 

phi cấu trúc thống kê, kiểm kê cấp xã, 

cấp tỉnh.” tại điểm 3.5 Mục III Phụ lục 

V ban hành kèm theo Thông tư 

- Cụm từ “lớp dữ liệu đường địa giới 

hành chính cấp huyện”, “lớp dữ liệu 

địa phận hành chính cấp huyện;” tại 

điểm b khoản 1 Điều 5; 

- Cụm từ “nhóm lớp dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai cấp huyện;” tại điểm đ 

khoản 2 Điều 5, cụm từ “nhóm dữ liệu 

thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện;” 

tại khoản 5 Điều 6; 

- Từ “từng” tại điểm c khoản 1 Điều 

10; 

- Các cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp 

huyện”, “Phòng Tài nguyên và Môi 

trường”, “công chức địa chính cấp xã” 

tại Phụ lục IV, Phụ lục V. 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 3 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

185.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

Số 10/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

Điểm b khoản 5 Điều 8 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 10  Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 5 01/7/2025 



 

trường trường quy định về 

hồ sơ địa chính, 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

Khoản 3 Điều 15 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 26 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 38 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Phụ lục số 02 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Phụ lục số 03 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 5 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại khoản 6 

Điều 15, khoản 1 Điều 25, khoản 1 

Điều 27, khoản 1, 2 và 3 Điều 30, 

khoản 3 Điều 45; 

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai” bằng cụm từ “Cục 

Được thay thế bởi điểm a khoản 4 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

Quản lý đất đai” tại khoản 1 Điều 45; 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 23, khoản 3, 4 

Điều 28; khoản 1, 2, 3 Điều 30; điểm d 

khoản 1 Điều 38, khoản 3 Điều 45; 

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội” bằng cụm từ “Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hà 

Nội” tại khoản 5 Điều 15;  

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy 

hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây 

dựng hoặc quy hoạch nông thôn” bằng 

cụm từ “quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã hoặc một trong các quy hoạch theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch 

đô thị và nông thôn” tại điểm b khoản 

1 Điều 11; 

- Cụm từ “ngày 29/7/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Hải Hậu” bằng cụm từ 

“ngày 29/10/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã X” tại điểm c khoản 17 Điều 13;  

- Cụm từ “huyện Từ Liêm thành quận 

Bắc Từ Liêm thì ghi: “Tên huyện thay 

đổi từ huyện Từ Liêm thành quận Bắc 

Từ Liêm”” bằng cụm từ “xã X thành xã 

Y thì ghi: “Thay đổi tên xã X thành xã 

Y”” tại khoản 21 Điều 13;  

- Cụm từ “huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 



 

trực thuộc trung ương” bằng cụm từ “xã, 

phường” tại điểm b khoản 1 Điều 23; 

- Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã 

(trực tiếp là công chức làm công tác địa 

chính cấp xã)” bằng cụm từ “Ủy ban 

nhân dân cấp xã (trực tiếp là cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai cấp xã” tại 

điểm c khoản 2 Điều 23; 

- Cụm từ “quy hoạch sử dụng đất” 

bằng từ “quy hoạch” tại điểm a 

khoản 1 Điều 39. 

- Cụm từ “thị trấn” tại khoản 1 Điều 2; 

- Từ “huyện” tại khoản 6 Điều 8; 

khoản 5 Điều 10; khoản 4 Điều 12; 

điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 

1 Điều 37; điểm b khoản 2 Điều 37; 

- Cụm từ “của ... (ghi tên và thông tin 

của bên chuyển quyền)” tại khoản 12 

Điều 13; 

- Cụm từ “hoặc theo đơn vị hành chính 

cấp huyện nơi không thành lập đơn vị 

hành chính cấp xã” tại khoản 1 Điều 

17; 

- Cụm từ “Cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp tỉnh (sau đây gọi là Sở 

Tài nguyên và Môi trường), cơ quan 

có chức năng quản lý đất đai cấp 

huyện (sau đây gọi là Phòng Tài 

nguyên và Môi trường),” tại khoản 3 

Điều 23; 

- Cụm từ “tọa độ đỉnh thửa” tại điểm a 

khoản 1 Điều 39; 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 4 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

- Cụm từ “thị trấn hoặc theo cấp huyện 

đối với nơi không có đơn vị hành 

chính cấp xã” tại điểm 1 mục I Hướng 

dẫn thể hiện thông tin trên Sổ địa 

chính Mẫu số 01/ĐK, Phụ lục 06. 

Khoản 2 Điều 38, nội dung d điểm 1, 

Hình 5 và Hình 5a Phụ lục số 03 

Được bãi bỏ bởiđiểm d khoản 4 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất 

đai. 

01/7/2025 

186.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 11/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định kỹ 

thuật điều tra, đánh 

giá đất đai; kỹ 

thuật bảo vệ, cải 

tạo, phục hồi đất 

Điểm c khoản 1 Điều 5 Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Chỉ tiêu số 2 Bảng 11/CLĐ Phân cấp 

chỉ tiêu đánh giá tính chất vật lý tại 

Phụ lục II 

Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

- Cụm từ “Quận/ huyện/ thị xã/ thành 

phố” bằng cụm từ “Xã/ Phường” tại 

cột B của: Mẫu số 03/QĐC, Mẫu số 

05/QĐC, Mẫu số 08/QĐC, Mẫu số 

15/QĐC, Mẫu số 18/QĐC, Mẫu số 

21/QĐC Phụ lục I; 

- Cụm từ “Huyện…” bằng cụm từ 

“Xã…” tại dòng 1, 2, 3… của: Mẫu số 

03/QĐC, Mẫu số 05/QĐC, Mẫu số 

08/QĐC, Mẫu số 15/QĐC, Mẫu số 

18/QĐC, Mẫu số 21/QĐC Phụ lục I; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại điểm b khoản 1 Điều 5, 

điểm 1 Mẫu số 05/CLĐ, tại điểm 1 

Được thay thế bởi điểm a khoản 5 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

thuộc Mục B Phụ lục IV; 

- Cụm từ “Xã, huyện, tỉnh” bằng cụm 

từ “Xã, tỉnh” tại Mục 1 Mẫu số 

02/QTĐ, Mục 3 Mẫu số 02/BVĐ Phụ 

lục VI; 

- Cụm từ “Vị trí (xã, huyện, 

tỉnh/phường, quận, thành phố)” bằng 

cụm từ “Vị trí (xã/phường, tỉnh/thành 

phố)” tại cột B của: Mẫu số 24a/QĐC, 

Mẫu số 38 24b/QĐC, Mẫu số 

25a/QĐC, Mẫu số 25b/QĐC, Mẫu số 

26/QĐC, Mẫu số 27/QĐC, Mẫu số 

28/QĐC, Mẫu số 29/QĐC Phụ lục I; 

- Cụm từ “Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp 

giáp tỉnh lộ □, tiếp giáp huyện lộ □, 

tiếp giáp xã lộ □, không tiếp giáp lộ □” 

bằng cụm từ “Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp 

giáp đường tỉnh □, tiếp giáp đường xã 

□, không tiếp giáp đường giao thông 

□” tại Mẫu số 02/CLĐ Phụ lục I; - 

Cụm từ “Xã… Huyện… Tỉnh…” bằng 

cụm từ “Xã… Tỉnh…” tại mục 1 Mẫu 

số 04/CLĐ, Mẫu số 05/CLĐ Phụ lục 

II; Mẫu số 04/ONĐ Phụ lục IV, Mẫu 

số 02/QTĐ Phụ lục V; - Cụm từ “xã, 

liên xã” bằng cụm từ “xã”; “huyện, 

liên huyện” bằng cụm từ “liên xã” tại 

Mục II Mẫu số 27/CLĐ Phụ lục II. 

- Cụm từ “Huyện (quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh)” tại mục 4 Mẫu số 

01/QTĐ Phụ lục V; 

- Dòng STT4 thuộc Bảng số 30/CLĐ, 

Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 5 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

Bảng số 31/CLĐ, Bảng số 32/CLĐ 

Phụ lục II, Bảng số 20/THĐ Phụ lục 

III, Bảng số 06/ONĐ Phụ lục IV; dòng 

STT6, STT7 mục Phần Đ Phụ lục V; 

dòng STT5 Bảng số 05/BVĐ Phụ lục 

VI. 

187.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 12/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định 

chi tiết về đào 

tạo, bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức cho 

cá nhân hành nghề 

tư vấn định giá đất; 

khung chương 

trình đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

về giá đất. 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1, 2, 3 Điều 

3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, khoản 2, 3 

Điều 9, Phụ lục’; 

 

Được thay thế bởi điểm a khoản 6 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Cụm từ “Cục Quy hoạch và Phát triển 

tài nguyên đất” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại khoản 2 Điều 8. 

Được thay thế bởi điểm b khoản 6 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Bỏ cụm từ “thanh tra Bộ Tài nguyên 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 5 

Được bãi bỏ bởiđiểm a khoản 6 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

188.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 25/2024/TT-

BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định về 

quy trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đất đai 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 4, 

khoản 1 Điều 59, khoản 2 Điều 93, 

khoản 2 Điều 94, khoản 2 Điều 113, 

khoản 2 Điều 140, sau khoản 3 Điều 

142, Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư; 

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại khoản 6 Điều 4, tại 

Được thay thế bởi điểm a khoản 7 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

khoản 1 Điều 142; 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 142; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại khoản 6 Điều 4, khoản 2,3 

Điều 41, khoản 2 Điều 44; 

- Cụm từ “Xã ….. huyện …… tỉnh 

…..” bằng cụm từ “Xã ….. tỉnh …..” 

tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV; 

- Cụm từ “Xã ….. thuộc huyện ……” 

bằng cụm từ “Xã ….. thuộc tỉnh…..” 

tại Phụ lục V; 

- Cụm từ “Huyện…./Tỉnh…” bằng 

cụm từ “Xã…./Tỉnh…”, cụm từ 

“Xã.../Huyện…/Tỉnh…/Vùng kinh tế - 

xã hội…/cả nước” bằng cụm từ 

“Xã.../Tỉnh…/Vùng kinh tế - xã 

hội…/cả nước”, cụm từ “Xã 

…../Huyện…/Tỉnh……” bằng cụm từ 

“Xã …../ Tỉnh …..”; cụm từ “theo 

phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện 

hoặc cấp tỉnh” bằng cụm từ “theo 

phạm vi đơn vị hành chính cấp xã hoặc 

cấp tỉnh” tại Phụ lục VIII. 

- Cụm từ “Đối với các đơn vị hành 

chính cấp huyện đã xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai nhưng chưa đầy đủ dữ liệu 

của tất cả các đơn vị hành chính cấp xã 

thì xây dựng bổ sung để đảm bảo khép 

kín đơn vị hành chính cấp huyện.” tại 

khoản 6 Điều 4; 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 7 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

- Cụm từ “, cấp huyện”, “cấp huyện,” 

tại điểm a khoản 3 Điều 8, điểm b 

khoản 1 Điều 59; điểm b khoản 1 Điều 

60; 

- Cụm từ “hằng năm” tại khoản 2 Điều 

41. 

189.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 26/2024/TT-

BTNMT ngày 

26/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định về 

kỹ thuật về đo đạc 

lập bản đồ địa 

chính 

Khoản 6 Điều 18 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 8 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Khoản 5 Điều 23 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 8 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Phụ lục số 01 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 8 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

- Cụm từ “theo từng tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương” bằng cụm từ 

“theo tỉnh, thành phố” tại khoản 1 

Điều 3; 

- Cụm từ “xã, phường, thị trấn” bằng 

cụm từ “xã, phường, đặc khu” tại điểm 

b khoản 2 Điều 5, điểm đ khoản 1 

Điều 9; 

- Cụm từ “Huyện” và “Thị trấn” bằng 

từ “Xã”; ký tự “H.” bằng ký tự “X.” ở 

mẫu khung tại các điểm 1, 2, 3 và 4 

mục III Phụ lục số 22 kèm theo Thông 

tư; 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

Được thay thế bởi điểm a khoản 8 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 4 Điều 13, 

khoản 1 và khoản 2 Điều 25; 

- Cụm từ “công chức làm công tác địa 

chính ở xã, phường, thị trấn”; cụm từ 

“Công chức địa chính” bằng cụm từ 

“đại diện cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp xã” tại điểm b khoản 2 

Điều 13; 

- Cụm từ “Cục Đăng ký và Dữ liệu 

thông tin đất đai” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại điểm đ khoản 1 

Điều 25, khoản 2 Điều 29. 

- Cụm từ: “; tên của đơn vị hành chính 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành 

phố trung ương (sau đây gọi là cấp 

huyện)” quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 5; 

- Cụm từ “cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp huyện” quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 9 và Phụ lục số 

12b kèm theo Thông tư; 

- Cụm từ “Địa giới huyện DH”, “Địa 

giới huyện xác định”, “Địa giới huyện 

chưa xác định”, “Mốc địa giới huyện, 

số hiệu”, “huyện” tại mục I; cụm từ 

“huyện”, “mốc địa giới cấp huyện 

DH3” tại mục III Phụ lục số 21; 

- Cụm từ “HUYỆN: ............................. 

Mã:” Phụ lục số 18; 

- Cụm từ “thị trấn” tại các phụ lục số 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 8 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

07, 09, 13, 15, 16, 19 và 20; 

- Cụm từ “Huyện (quận, thị xã, thành 

phố)” tại các phụ lục số 16, 19 và 20. 

Điểm b khoản 1 Điều 25; mục 4 Phụ 

lục số 12b. 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 8 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

190.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 29/2024/TT-

BTNMT ngày 

12/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định về 

kỹ thuật về lập, 

điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

Khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 9 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

Chương V Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 2 Điều 5, 

khoản 2 Điều 64, khoản 3 Điều 65, 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư; 

- Cụm từ “Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất” bằng cụm từ “Cục 

Quản lý đất đai” tại khoản 2 Điều 65; 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 3 Điều 65; 

- Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ 

“cấp xã” tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, 

khoản 2 Điều 27, Điều 28; khoản 3, 4, 

5, 6, 7 và 8 Điều 32; trong các nội 

dung tại Phụ lục VI; 

- Cụm từ “huyện” bằng cụm từ “xã” tại 

Được thay thế bởi điểm a khoản 9 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 



 

các Biểu số 01/CT, 04/CT, 05/CT, 

06/CT, 07/CT, 08/CT, 09/CT, 16/CT; 

Phụ biểu số 01/PBCT; các Biểu số 

01/TP, 04/TP, 05/TP, 06/TP, 07/TP, 

08/TP, 09/TP; Phụ biểu số 01/PBTP 

Phụ lục II; 

- Cụm từ “kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm cấp huyện” bằng cụm từ “kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã” tại Điều 4; 

- Phụ lục IV bằng Phụ lục về quy 

hoạch, kế hoạch sử đất cấp xã kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 63 Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 9 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 

20/6/2025 Quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

01/7/2025 

II.12. Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ 

191.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 23/2011/TT-

BTNMT ngày 

06/7/2011 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

chuẩn hóa địa danh 

phục vụ công tác 

thành lập bản đồ 

Nội dung “Tổng hợp, lập bảng kết quả 

chuẩn hóa địa danh trên bản đồ địa 

hình theo đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 

kết quả chuẩn hóa địa danh cấp huyện 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 

13 ban hành kèm theo Quy chuẩn 

này;” bằng nội dung “Tổng hợp, lập 

bảng kết quả chuẩn hóa địa danh trên 

bản đồ địa hình theo đơn vị hành chính 

cấp tỉnh từ kết quả chuẩn hóa địa danh 

cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

số 13 ban hành kèm theo Quy chuẩn 

này;” tại đoạn d điểm 1.2.2 Phần II. 

Được thay thế bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin 

địa lý Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 

20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “Xã/Phường/Thị trấn” bằng 

cụm từ “Xã/Phường/Đặc khu” tại Phụ 

Được thay thế bởi khoản 2 Điều 12 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

01/7/2025 



 

lục số 10 và Phụ lục số 11. 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Cụm từ “Huyện/Thành phố, Thị 

xã/Quận” tại Phụ lục số 10 và Phụ lục 

số 11. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 12 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các từ “Huyện” tại Phụ lục số 13. Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 12 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “Huyện/quận/thành phố/thị 

xã” và cụm từ “cấp huyện” tại Phụ lục 

số 15. 

Được bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 12 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Phụ lục số 12. Được bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 12 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Nội dung “xác minh địa danh tại đơn 

vị hành chính cấp huyện” tại đoạn d 

điểm 1.2.2 Phần II. 

Được bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 12 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

01/7/2025 



 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

192.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 48/2014/TT-

BTNMT ngày 

22/8/2014 Quy 

định kỹ thuật về 

xác định đường địa 

giới hành chính, 

cắm mốc địa giới 

và lập hồ sơ địa 

giới hành chính các 

cấp 

 

 Khoản 6 và khoản 7 Điều 4  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

 Điều 5  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

Tiết c điểm 2.2 và tiết c điểm 2.3 

khoản 2 Điều 6  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 



 

 Khoản 3 Điều 7  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

Khoản 5 Điều 8  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

Điều 9 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

- Điểm 4.2 khoản 4 Điều 10;  

- Tiết b điểm 4.5 khoản 4 Điều 10;  

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

01/7/2025 



 

- Tiết b điểm 4.8 khoản 4 Điều 10;  

- Điểm 4.9 khoản 4 Điều 10;  

- Khoản 5 Điều 10. 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

Điều 11 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

  

Điều 12 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 

Thông tư số 25/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT 

ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 

về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính 

các cấp 

01/7/2025 

- Cụm từ viết tắt “ĐGHC”, “địa giới 

hành chính” bằng cụm từ “địa giới đơn 

vị hành chính" tại các Điều: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 và 10; 

Được thay thế bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

25/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

01/7/2025 



 

- Cụm từ “Mốc ĐGHC được chia 

thành 3 cấp: xã, huyện, tỉnh” bằng cụm 

từ “Mốc địa giới đơn vị hành chính 

được chia thành 2 cấp: xã, tỉnh” 

tại khoản 1 Điều 8. 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 

xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp 

- Cụm từ “đường ĐGHC huyện, quận, 

thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp 

huyện),” tại khoản 1 Điều 3; 

- Cụm từ “mốc ĐGHC cấp huyện,” 

tại khoản 2 Điều 3; 

- Cụm từ “hồ sơ địa giới hành chính 

cấp huyện,” tại khoản 6 Điều 3; 

- Cụm từ “đường ĐGHC cấp xã trùng 

với đường ĐGHC cấp huyện hoặc” 

tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 7; 

- Cụm từ “cấp huyện,” tại điểm 1.2 

khoản 1, tiết c điểm 2.1 khoản 2, điểm 

3.4 và điểm 3.5 Điều 7; 

- Từ “huyện” tại tiết a điểm 1.4 khoản 

1 Điều 8; điểm c khoản 1 và điểm 4.1 

khoản 4 Điều 10. 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

25/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 

xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp 

01/7/2025 

- Tiết b điểm 2.3 khoản 2 Điều 6; 

- Khoản 2 Điều 10. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 

25/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 

xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp 

01/7/2025 



 

Phụ lục 01, Phụ lục 02,  Phụ lục 03a, 

Phụ lục 03c, Phụ lục 04, Phụ lục 05, 

Phụ lục 06, Phụ lục 07, Phụ lục 08, 

Phụ lục 09, Phụ lục 10, Phụ lục 

11 bằng Mẫu số 11, Phụ lục 12, Phụ 

lục 14, Phụ lục 15a, Phụ lục 15c, Phụ 

lục 16a, Phụ lục 16c, Phụ lục 17, Phụ 

lục 18, Phụ lục 19a, Phụ lục 19b, Phụ 

lục 19c. 

Được thay thế bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 

25/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 

xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp 

01/7/2025 

Phụ lục 03b, Phụ lục 13, Phụ lục 

15b, Phụ lục 16b 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư số 

25/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về 

xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các 

cấp 

01/7/2025 

193.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 46/2017/TT-

BTNMT ngày 

23/10/2017 Quy 

định xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa giới 

hành chính 

Đoạn c điểm 3.4.4 khoản 3.4 Điều 3 

của Phụ lục số 1  

 

Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Từ “huyện” tại đoạn a điểm 1.4.1 

khoản 1.4 Điều 1 của Phụ lục số 1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

Các cụm từ “Đoạn địa giới huyện”, 

“Đường địa giới huyện” tại điểm 3.1.2 

khoản 3.1 Điều 3 của Phụ lục số 1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các cụm từ “Địa phận huyện”, “Hải 

phận huyện” tại điểm 3.1.3 khoản 3.1 

Điều 3 của Phụ lục số 1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “toàn huyện” tại đoạn c điểm 

3.4.1 khoản 3.4 Điều 3 của Phụ lục số 

1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “Đối tượng Mốc địa giới cấp 

huyện và Đoạn địa giới huyện” 

tại đoạn b điểm 3.4.4 khoản 3.4 Điều 3 

của Phụ lục số 1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 6 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các nội dung quy định tại đoạn b điểm 

1.4.1 khoản 1.4 Điều 1 của Phụ lục số 

1. 

Được bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các nội dung về đối tượng “Đoạn địa 

giới huyện” và “Đường địa giới 

Được bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

01/7/2025 



 

huyện” tại đoạn a điểm 3.4.4 khoản 3.4 

Điều 3 của Phụ lục số 1. 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Các nội dung quy định đối với các đối 

tượng địa lý sau: “Đoạn địa giới 

huyện” mã AC05, “Đường địa giới 

huyện” mã AC02, “Địa phận huyện” 

mã AD02, “Mốc địa giới cấp huyện” 

mã AG04, “Hải phận huyện” mã AE08 

tại Phụ lục số 2. 

Được bãi bỏ bởi khoản 9 Điều 11 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

194.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 06/2020/TT-

BTNMT ngày 

31/8/2020 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

chuẩn thông tin địa 

lý cơ sở  

 

 

 

 

 

Các nội dung quy định đối với các đối 

tượng địa lý sau: Địa phận hành chính 

cấp huyện mã AD01; Đường địa giới 

hành chính cấp huyện mã AD04; Mốc 

địa giới hành chính cấp huyện mã 

AD07; Địa phận hành chính cấp huyện 

trên biển mã AE01; Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển mã 

AE04; Trụ sở UBND cấp Huyện mã 

CV07 tại điểm 2.2 Phụ lục G của Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn 

thông tin địa lý cơ sở, mã số QCVN 

42:2020/BTNMT ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT 

ngày 31/8/2020 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

195.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 06/2022/TT-

BTNMT ngày 

30/6/2022 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình 

Điểm 2.4.3 phần II  

 

Được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 

5 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

quốc gia tỷ lệ 

1:50.000, 

1:100.000 

Đoạn a điểm 2.4.7 phần II  

 

Được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 

5 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đoạn c điểm 2.4.7 phần II   Được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 

5 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đoạn đ điểm 2.4.7 phần II   Được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 

5 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Một số tên ký hiệu sau: “Đường địa 

giới hành chính cấp tỉnh” bằng “ 

Đường địa giới đơn vị hành chính cấp 

tỉnh”, “Đường địa giới hành chính cấp 

huyện” bằng “Đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp xã”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp tỉnh trên biển” bằng “ 

Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp tỉnh trên biển”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển” bằng 

“Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp xã trên biển”, “Tên xã, phường” 

bằng “Tên xã”, “Tên thị trấn” bằng 

“Tên phường, đặc khu” tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 5 Điều 5 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

Cụm từ “địa giới hành chính” bằng 

cụm từ “địa giới đơn vị hành chính” 

tại điểm 2.4.1, điểm 2.4.5, điểm 2.4.6, 

điểm 2.5.9, điểm 2.7.4, điểm 2.9.7 

phần II. 

Được thay thế bởi khoản 6 Điều 5 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “tên huyện góc khung” 

tại đoạn g điểm 2.3.1 phần II. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 5 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” tại điểm 2.5.6 

phần II. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 5 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Tên ký hiệu “Đường địa giới hành 

chính cấp xã”, “Đường ranh giới hành 

chính cấp xã trên biển”, “Ủy ban nhân 

dân cấp huyện”, “Tên quận, huyện”, 

“Tên thị xã” và ký hiệu kèm theo 

tại Phụ lục B. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 9 Điều 5 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các danh từ chung và chữ viết tắt sau: 

“Thị xã”, “Quận”, “Huyện”, “Thị trấn” 

tại Phụ lục C. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 5 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đoạn b điểm 2.4.7 phần II. Được bãi bỏ bởikhoản 11 Điều 5 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

01/7/2025 



 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

196.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 03/2023/TT-

BTNMT ngày 

27/6/2023 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000 

Đoạn a điểm 2.3.6 phần II  

 

Được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 

4 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đoạn c điểm 2.3.6 phần II  

 

Được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 

4 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “địa giới hành chính” bằng 

cụm từ “địa giới đơn vị hành chính” 

tại điểm 2.3.1, điểm 2.3.3, điểm 2.3.5, 

điểm 2.8.3, điểm 2.9.7 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 3 Điều 4 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại đoạn d điểm 2.4.1 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Một số tên ký hiệu sau: “Đường địa 

giới hành chính cấp tỉnh” bằng “ 

Đường địa giới đơn vị hành chính cấp 

tỉnh”, “Đường địa giới hành chính cấp 

Được thay thế bởi khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

01/7/2025 



 

huyện” bằng “Đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp xã”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp tỉnh trên biển” bằng “ 

Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp tỉnh trên biển”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển” bằng 

“Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp xã trên biển”, “Tên xã, phường” 

bằng “Tên xã”, “Tên thị trấn” bằng 

“Tên phường, đặc khu” tại Phụ lục B. 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Tên ký hiệu “Đường địa giới hành 

chính cấp xã”, “Đường ranh giới hành 

chính cấp xã trên biển”, “Ủy ban nhân 

dân cấp huyện”, “Tên quận, huyện”, 

“Tên thị xã” và ký hiệu kèm theo 

tại Phụ lục B. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các danh từ chung và chữ viết tắt sau: 

“Thị xã”, “Quận”, “Huyện”, “Thị trấn” 

tại Phụ lục C. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 4 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các cụm từ sau: “Tên huyện góc 

khung”, “Tên huyện tiếp biên”. tại Phụ 

lục D. 

Được bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 4 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đoạn b điểm 2.3.6 phần II. Được bãi bỏ bởikhoản 9 Điều 4 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

01/7/2025 



 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

197.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 08/2023/TT-

BTNMT ngày 

31/7/2023 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ 

lệ 1:2.000, 1:5.000, 

1:10.000 

Các nội dung quy định đối với các đối 

tượng địa lý sau: Địa phận hành chính 

cấp huyện mã AD01; Đường địa giới 

hành chính cấp huyện mã AD04; Mốc 

địa giới hành chính cấp huyện mã 

AD07; Địa phận hành chính cấp huyện 

trên biển mã AE01; Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển mã 

AE04; Trụ sở UBND cấp Huyện mã 

CV07 tại điểm 2.1 Phần II, tại Phụ lục 

A, tại Phụ lục B, tại Phụ lục D, tại Phụ 

lục E. 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

198.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 11/2023/TT-

BTNMT ngày 

29/9/2023 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 

1:250.000 

Điểm 2.5.8.1 phần II như sau: “Thể 

hiện tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp xã trong phạm vi mảnh bản đồ có 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tương 

ứng”. 

Được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 

6 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại điểm 2.3.1 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 2 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “địa giới hành chính” bằng 

cụm từ “địa giới đơn vị hành chính” 

tại điểm 2.3.1, điểm 2.3.3, điểm 2.3.5, 

điểm 2.5.4, điểm 2.9.8.1 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 3 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

Một số tên ký hiệu sau: “Đường địa 

giới hành chính cấp tỉnh” thành 

“Đường địa giới đơn vị hành chính cấp 

tỉnh”, “Đường địa giới hành chính cấp 

huyện” thành “Đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp xã”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp tỉnh trên biển” thành 

“Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp tỉnh trên biển”, “Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển” thành 

“Đường ranh giới đơn vị hành chính 

cấp xã trên biển” tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Tên ký hiệu “Tên thị trấn” bằng “Tên 

xã, phường, đặc khu” tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 5 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “Tên huyện” trong tên ký hiệu 

“Ghi chú đầu đường địa giới” bằng 

cụm từ “Tên xã, phường, đặc khu” 

tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 6 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Tên ký hiệu và ký hiệu kèm theo của 

các ký hiệu sau: “Tên huyện lỵ trùng 

tên huyện”, “Tên huyện lỵ khác tên 

huyện” tại Phụ lục B. 

Được bãi bỏ bởi khoản 7 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các danh từ chung và chữ viết tắt sau: 

“Thị xã”, “Quận”, “Huyện”, “Thị trấn” 

Được bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

01/7/2025 



 

tại Phụ lục C. 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Điểm 2.5.8.3, điểm 2.5.8.4 phần II. Được bãi bỏ bởi khoản 9 Điều 6 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

199.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 17/2023/TT-

BTNMT ngày 

31/10/2023 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 

1:500.000, 

1:1.000.000 

Điểm 2.5.7.1 phần II như sau: “Thể 

hiện tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp xã trong phạm vi mảnh bản đồ có 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tương 

ứng”. 

Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại điểm 2.3.1, điểm 2.3.3 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Cụm từ “địa giới hành chính” thành 

cụm từ “địa giới đơn vị hành chính” 

tại điểm 2.3.1, điểm 2.3.3, điểm 2.3.5, 

điểm 2.5.4, điểm 2.9.8.1 phần II. 

Được thay thế bởi khoản 3 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Cụm từ “địa giới hành chính” bằng 

cụm từ “đường địa giới đơn vị hành 

chính” tại Phụ lục A. 

Được thay thế bởi khoản 4 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

 



 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Cụm từ “đường địa giới hành chính” 

bằng cụm từ “đường địa giới đơn vị 

hành chính” tại Phụ lục D, tại Phụ lục 

E. 

Được thay thế bởi khoản 5 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

 Tên ký hiệu của các ký hiệu sau: 

“Đường địa giới hành chính cấp tỉnh” 

bằng “Đường địa giới đơn vị hành 

chính cấp tỉnh”, “Đường địa giới hành 

chính cấp huyện” bằng “Đường địa 

giới đơn vị hành chính cấp xã”, 

“Đường ranh giới hành chính cấp tỉnh 

trên biển” thành “Đường ranh giới đơn 

vị hành chính cấp tỉnh trên biển”, 

“Đường ranh giới hành chính cấp 

huyện trên biển” thành “Đường ranh 

giới đơn vị hành chính cấp xã trên 

biển” tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 6 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

 Tên ký hiệu “Tên thị trấn” bằng “Tên 

xã, phường, đặc khu” tại Phụ lục B. 

Được thay thế bởi khoản 7 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Cụm từ “Tên huyện” trong tên ký hiệu 

“Ghi chú đầu đường địa giới” thành 

“Tên xã, phường, đặc khu” tại Phụ lục 

B. 

Được thay thế bởi khoản 8 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

 



 

thông tin địa lý 

Tên ký hiệu và ký hiệu kèm theo của 

các ký hiệu sau: “Tên huyện lỵ trùng 

tên huyện”, “Tên huyện lỵ khác tên 

huyện” tại Phụ lục B. 

Được bãi bỏ bởi khoản 9 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Các danh từ chung và chữ viết tắt sau: 

“Thị xã”, “Huyện” tại Phụ lục C. 

Được bãi bỏ bởi khoản 10 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Điểm 2.5.7.3, điểm 2.5.7.4 phần II. Được bãi bỏ bởi khoản 11 Điều 7 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

200.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 19/2024/TT-

BTNMT ngày 

31/10/2024 Sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 24/2018/TT-

BTNMT ngày 15 

tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định về 

kiểm tra, thẩm 

Cụm từ “cấp huyện” tại mục XI.3 Phụ 

lục 1a. 

Được thay thế bởi khoản 1 Điều 14 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” trong nội dung 

“Xác minh địa danh tại cấp xã, cấp 

huyện, tỉnh” tại mục X Phụ lục 1a. 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 



 

định, nghiệm thu 

chất lượng sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ 

Mục XI.2 về Hồ sơ địa giới hành chính 

cấp huyện quy định tại Phụ lục 1a. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 14 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Nội dung quy định sản phẩm giao nộp 

là “Kết quả chuẩn hóa địa danh cấp 

huyện” tại điểm 2 mục VII Phụ lục 2. 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 14 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

201.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 21/2023/TT-

BTNMT ngày 

30/11/2023 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ 

lệ 1:250.000, 

1:500.000, 

1:1.000.000 

Các đối tượng địa lý sau: Địa phận 

hành chính cấp huyện mã AD01 bằng 

Địa phận đơn vị hành chính cấp xã mã 

AD03; Đường địa giới hành chính cấp 

huyện mã AD04 bằng Đường địa giới 

đơn vị hành chính cấp xã mã AD06; 

Địa phận hành chính cấp huyện trên 

biển mã AE01 bằng Địa phận đơn vị 

hành chính cấp xã trên biển mã AE03; 

Đường ranh giới hành chính cấp huyện 

trên biển mã AE04 bằng Đường ranh 

giới hành chính cấp xã trên biển mã 

AE06 tại điểm 2.1 Phần II, tại Phụ lục 

A, tại Phụ lục B, tại Phụ lục D, tại Phụ 

lục E. 

Được thay thế bởi quy định tại khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

Đối tượng địa lý “Trụ sở UBND cấp 

Huyện mã CV07” tại điểm 2.1 Phần II, 

tại Phụ lục A, tại Phụ lục B, tại Phụ lục 

D, tại Phụ lục E. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 3 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

 



 

thông tin địa lý 

202.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 24/2024/TT-

BTNMT ngày 

26/11/2024 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

quy trình thành lập 

bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000, 

1:10.000 từ cơ sở 

dữ liệu nền địa lý 

quốc gia 

Cụm từ “Tên huyện tiếp biên” tại Phụ 

lục A và Phụ lục B. 

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 8 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các nội dung quy định đối với các đối 

tượng địa lý sau: Địa phận hành chính 

cấp huyện mã AD01, Đường địa giới 

hành chính cấp huyện mã AD04, Mốc 

địa giới hành chính cấp huyện mã 

AD07, Địa phận hành chính cấp huyện 

trên biển mã AE01, Đường ranh giới 

hành chính cấp huyện trên biển mã 

AE04, Trụ sở UBND cấp Huyện mã 

CV07 tại Phụ lục A và Phụ lục B. 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 8 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

Các thông tin siêu dữ liệu là Huyện, 

Quận tại Phụ lục D. 

Được bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 8 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 

203.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 27/2024/TT-

BTNMT ngày 

29/11/2024 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

quy trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ 

lệ 1:2.000, 1:5.000, 

Các cụm từ sau: 

 “DiaPhanHanhChinhTrenDatLien” 

bằng 

“DiaPhanDonViHanhChinhTrenDatLi

en”, “DuongDiaGioiHanhChinh” bằng 

“DuongDiaGioiDonViHanhChinh”, 

“MocDiaGioiHanhChinh” bằng 

“MocDiaGioiDonViHanhChinh”, 

“DiaPhanHanhChinhTrenBien” bằng 

Được thay thế bởi khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

1:10.000 “DiaPhanDonViHanhChinhTrenBien”, 

“DuongRanhGioiHanhChinhTrenBien

” bằng 

“DuongRanhGioiDonViHanhChinhTr

enBien” tại Phụ lục B. 

Các thông tin siêu dữ liệu là Huyện, 

Quận tại Phụ lục D. 

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 9 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

204.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 28/2024/TT-

BTNMT ngày 

29/11/2024 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

bản đồ hành chính 

 Sửa đổi điểm 4.2 Phần I  

 

Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

 Sửa đổi điểm 4.3 phần I  

 

Được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Sửa đổi điểm 4.2 Mục II.I.I  Được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 

13 Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý 

01/7/2025 

 Sửa đổi điểm 4.3 Mục II.I.I  

 

Được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

01/7/2025 



 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

 Sửa đổi đoạn b điểm 3.5 Mục II.I.III  Được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

 Sửa đổi điểm 5.3 Mục II.I.III  

 

Được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Sửa đổi điểm 5.4 Mục II.I.III  

 

Được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp 

xã” tại Điều 1; Điều 2; điểm 4.5 Phần 

I; điểm 1.3 Mục II.I.I Phần II; điểm 

2.1, điểm 2.3, điểm 3.1, điểm 4.5.3, 

điểm 5.6.4 của Mục II.I.III Phần 

II; Điều 2 Chương II.II Phần II; điểm 

3.1.2, điểm 3.3.2, điểm 3.5.2, điểm 

4.2.3 của Mục II.III.I Phần II; tại nội 

dung quy định chung của Mục II.III.II; 

Điều 1 Phần IV; tại cột nội dung biểu 

thị của Phụ lục C. 

Được thay thế bởi khoản 8 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

Cụm từ “của huyện” bằng cụm từ “của 

xã, phường, đặc khu” tại điểm 1.3 Mục 

II.I.III. 

Được thay thế bởi khoản 9 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Một số cụm từ tại đoạn a, đoạn b điểm 

3.3 Mục II.I.III như sau: “các mốc địa 

giới hành chính cấp tỉnh, huyện” bằng 

“các mốc địa giới đơn vị hành chính 

cấp tỉnh”; “các mốc địa giới hành 

chính cấp xã” bằng “các mốc địa giới 

đơn vị hành chính cấp xã”. 

Được thay thế bởi khoản 10 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “bản đồ hành chính cấp 

huyện” bằng “bản đồ hành chính cấp 

xã” tại đoạn b điểm 3.3 Mục II.I.III. 

Được thay thế bởi khoản 11 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện, cấp xã” bằng cụm 

từ “cấp xã” tại đoạn a điểm 3.5 Mục 

II.I.III. 

Được thay thế bởi khoản 12 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Một số cụm từ sau: “cấp huyện” bằng 

“cấp xã”, “huyện thành lập bản đồ 

hành chính được thể hiện nổi bật so 

với các huyện còn lại” bằng “đơn vị 

hành chính cấp xã thành lập bản đồ 

hành chính được thể hiện nổi bật so 

với các đơn vị hành chính cấp xã còn 

Được thay thế bởi khoản 13 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

lại” tại điểm 5.6.2 Mục II.I.III. 

Tên ký hiệu “Đường địa giới hành 

chính cấp huyện” bằng “Đường địa 

giới đơn vị hành chính cấp xã” tại Phụ 

lục E. 

Được thay thế bởi khoản 14 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” thành “cấp xã” 

tại Phụ lục H. 

Được thay thế bởi khoản 15 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Phụ lục B bằng Phụ lục kèm theo 

Thông tư này. 

Được thay thế bởi khoản 16 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Cụm từ “cấp huyện” tại đoạn b điểm 

4.1.8 Mục II.I.II, điểm 4.3.3 Mục 

II.I.II. 

Được bãi bỏ bởi khoản 17 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các danh từ chung và chữ viết tắt sau: 

“Thị xã”, “Quận”, “Huyện”, “Thị trấn” 

tại Phụ lục A. 

Được bãi bỏ bởi khoản 18 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 



 

Tên ký hiệu và ký hiệu kèm theo của 

các ký hiệu sau: Đường địa giới đơn vị 

hành chính cấp xã, Tên thị trấn (trong 

bản đồ cấp huyện), Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tại Phụ lục E. 

Được bãi bỏ bởi khoản 19 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Điểm 4.4 Mục II.I.I. Được bãi bỏ bởi khoản 20 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Điểm 5.5 Mục II.I.III. Được bãi bỏ bởi khoản 21 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các thông tin về siêu dữ liệu là quận, 

huyện tại Phụ lục I. 

Được bãi bỏ bởi khoản 22 Điều 13 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

205.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 34/2024/TT-

BTNMT ngày 

16/12/2024 Quy 

định kỹ thuật về 

quy trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ 

lệ 1:50.000 bằng 

Các cụm từ sau: 

 “DiaPhanHanhChinhTrenBien” bằng 

“DiaPhanDonViHanhChinhTrenBien”, 

“DuongRanhGioiHanhChinhTrenBien

” bằng 

“DuongRanhGioiDonViHanhChinhTr

enBien” tại Phụ lục I  

Được thay thế bởi khoản 2 Điều 10 Thông tư 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Tên các đối tượng sau: “Tên huyện Được thay thế bởi khoản 3 Điều 10 Thông tư 01/7/2025 



 

phương pháp đo 

sâu hồi âm và 

thành lập bản đồ 

địa hình đáy biển 

từ cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia 

tỷ lệ tương ứng 

góc khung” bằng “Tên xã, phường, đặc 

khu; “Tên huyện tiếp biên” bằng “Tên 

xã, phường tiếp biên” tại Phụ lục III 

số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

Các nội dung quy định đối với các đối 

tượng địa lý sau: Đường địa giới hành 

chính cấp huyện mã AD04, Đường 

ranh giới hành chính cấp huyện trên 

biển mã AE04, Trụ sở UBND cấp 

Huyện mã CV07 tại Phụ lục III 

Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 10 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

Các thông tin siêu dữ liệu là Huyện, 

Quận tại Phụ lục V 

Được bãi bỏ bởi khoản 5 Điều 10 Thông tư số 

24/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý 

01/7/2025 

II.13. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

206.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 09/2016/TT-

BTNMT ngày 

16/5/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy định 

việc xây dựng, 

thẩm định kế hoạch 

tác động vào thời 

tiết 

Cụm từ “Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương” tại điểm a khoản 1 Điều 4 

Được thay thế bởi cụm từ “Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” tại 

khoản 1 Điều 5 Thông tư 21/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 Ban hành Thông tư 

quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng 

thủy văn 

01/7/2025 

Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” 

tại các khoản 1, 5 và 6 Điều 4 

Được thay thế bởi cụm từ “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 

21/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 Ban 

hành Thông tư quy định phân cấp, phân định 

thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn 

01/7/2025 



 

Cụm từ “Đơn vị hành chính cấp 

huyện” tại các khoản 1, 5 và 6 Điều 4 

Được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị hành chính 

cấp tỉnh” tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 

21/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 Ban 

hành Thông tư quy định phân cấp, phân định 

thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn 

01/7/2025 

Khoản 4 Điều 4 Được bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 

21/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 Ban 

hành Thông tư quy định phân cấp, phân định 

thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

khí tượng thủy văn 

01/7/2025 

Khoản 1 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 5 

Thông tư 21/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 Ban hành Thông tư quy định phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 

01/7/2025 

Khoản 3 Điều 6 Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 5 

Thông tư 21/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 Ban hành Thông tư quy định phân 

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực khí tượng thủy văn  

01/7/2025 

Khoản 1 Điều 11 Được sửa dổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 5 

Thông tư 21/2025/TT-BNNMT ngày Thông 

tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp 

nhiệt đới 19/6/2025 Ban hành Thông tư quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. 

01/7/2025 

207.  Thông tư, 

Bộ Tài 

Số 22/2019/TT-

BTNMT ngày 

Điểm 2.7, điểm 2.12 tại QCVN 

18:2019/BTNMT ban hành kèm theo 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2024/TT-

BTNMT ngày 30/12/2024 Ban hành Quy 

30/6/2025 



 

nguyên và 

Môi trường 

25/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dự báo, 

cảnh báo lũ 

Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT 

ngày 25 tháng 12 năm 2019 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất 

lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

208.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 18/2020/TT-

BTNMT ngày 

30/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dự báo, 

cảnh báo bão, áp 

thấp nhiệt đới 

Điểm 2.8 tại QCVN 68:2020/BTNMT 

ban hành kèm theo Thông tư số 

18/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

12 năm 2020 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2024/TT-

BTNMT ngày 30/12/2024 Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất 

lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

30/6/2025 

II.14. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản 

209.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 26/2019/TT-

BTNMT ngày 

31/12/2019 quy 

định về thẩm định, 

phê duyệt đề án, 

báo cáo kết quả 

điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, 

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 

24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 

28  

 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2025/TT-

BTNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về lập, 

thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, nhiệm vụ, 

báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều 

tra địa chất về khoáng sản và công bố kết quả 

điều tra cơ bản địa chất. 

02/7/2025 

210.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 

15/11/2023 sửa đổi 

Điều 1  Hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai 

02/7/2025 



 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

và bãi bỏ một số 

thông tư thuộc 

thẩm quyền ban 

hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản 

và thu hồi khoáng sản và Thông tư số 

39/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy 

định về nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng 

sản, phương án đóng cửa mỏ khoáng sản và 

mẫu văn bản trong hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản 

211.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 21/2024/TT-

BTNMT ngày 

21/11/2024 quy 

định nội dung kỹ 

thuật của công tác 

điều tra, đánh giá 

tài nguyên và thăm 

dò khoáng sản đất 

hiếm phần đất liền 

Điều 7 nội dung thăm dò khoáng sản 

đất hiếm và Chương III thăm dò 

khoáng sản đất hiếm tại các Điều 29, 

Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, 

Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 

37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 

41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 

45, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 

49 và Phụ lục III, Phụ lục IV. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 40/2025/TT-

BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân 

cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; 

phương pháp, khối lượng công tác thăm dò 

khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; 

mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm 

dò khoáng sản. 

02/7/2025 

II.15. Lĩnh vực Môi trường, biến đổi khí hậu 

212.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 01/2022/TT-

BTNMT ngày 

07/01/2022 quy 

định chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ 

môi trường về ứng 

phó với biến đổi 

khí hậu 

Điều 1; Điều 9; Điều 10; Điều 11; 

Điều 12; Điều 13; Điều 16; Điều 17; 

Điều 18; 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

08/2025/TT-BNNMT ngày 17/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2022/TT BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

01/8/2025 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường”  

 

 

 

- Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn”  

- Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 5, khoản 3 

Điều 7, khoản 2 Điều 21, mục II của Phụ lục 

I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-BTNMT;  

- Được thay thế bằng cụm từ “Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường” tại mục II của Phụ lục 

01/8/2025 



 

 

 

- Cụm từ “Bộ Giao thông vận tải”  

I.2 và Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2022/TT-BTNMT;  

- Được thay thế bằng cụm từ “Bộ Xây 

dựng” mục II của Phụ lục I.2 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT. 

- Từ “huyện” tại mục II, mục III và 

mục IV của Phụ lục I.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2022/TT-

BTNMT. 

- Cụm từ “Ví dụ, yêu cầu đánh giá rủi 

ro chi tiết đến cấp huyện, thì các chỉ số 

thành phần của hiểm họa tương ứng 

phải chi tiết đến cấp huyện” tại mục II 

của Phụ lục I.1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT. 

- Điều 14; khoản 1 và khoản 4 Điều 

15; Phụ lục II; Phụ lục III.1 và Phụ lục 

III.4 của Phụ lục III. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2025/TT-

BNNMT ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 01/2022/TT 

BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

01/8/2025 

213.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Bảo vệ 

môi trường 

Điều 1; Khoản 1 Điều 7; Khoản 2, 

khoản 4, khoản 6, khoản 7 Điều 13; 

Điều 18; Điều 19; Điều 20; điểm a 

khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 

Điều 21; Điều 22; Điều 23; Khoản 3 

Điều 29; điểm b và điểm đ khoản 2 

Điều 30; Điều 31; điểm a khoản 2 

Điều 64; khoản 2 và điểm a khoản 3 

Điều 66; Điều 78; Điều 79. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

28/02/2025 

Điểm c khoản 2 Điều 64 Được bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 

28/02/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500962.aspx


 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Mẫu số 23, 25 và Mẫu số 34 Phụ lục II Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

28/02/2025 

Cụm từ “thị trấn, quận/huyện/thành 

phố” tại Phần ghi chú Mẫu số 04; Bãi 

bỏ cụm từ “cấp huyện” tại Mẫu số 09 

Phụ lục I 

Được bãi bỏ bởi điểm a khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “được đóng dấu treo của cơ 

quan thẩm định thành lập hội đồng 

hoặc cơ quan được giao thẩm định” 

Được thay thế bởi cụm từ “được đóng dấu 

treo của cơ quan thẩm định thành lập hội đồng 

hoặc cơ quan được giao thẩm định hoặc cơ 

quan của người có thẩm quyền thành lập hội 

đồng” tại Mẫu số 07 và Mẫu số 16 Phụ lục II 

tại điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến 

đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “UBND cấp huyện” tại Phần 

ghi chú Mẫu số 40 Phụ lục II 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “huyện/quận, thị xã, thành 

phố;” tại Phụ lục 1 Mẫu số 40; Thay 

thế cụm từ “UBND huyện/quận/thị 

xã/TP trực thuộc tỉnh (trường hợp 

UBND tỉnh hoặc Sở TN&MT cấp 

Được bãi bỏ bởi điểm b khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 



 

phép)” bằng cụm từ “UBND 

phường/xã/đặc khu (trường hợp Chủ 

tịch UBND tỉnh hoặc Sở TN&MT cấp 

phép)” tại phần nơi nhận của Mẫu số 

40, 41 và 43 Phụ lục II 

Các cụm từ: “quận/huyện”, 

“huyện/quận, thị xã, thành phố” và 

“huyện” tại Mẫu số 01Phụ lục V 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Số thứ tự 2 và cụm từ “Mã danh mục 

Quận/Huyện” tại Mẫu số 02 Phụ lục V 

Được bãi bỏ bởi điểm c khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Mẫu số 01 tại Phụ lục VI Được thay thế bởi điểm d khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “xã/phường, thị trấn”  Được thay thế bởi cụm từ “xã/phường/đặc 

khu” tại bảng 1 Phụ lục II Mẫu số 03 Phụ lục 

VI tại điểm d khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến 

đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “quận/huyện/xã” Được thay thế bởi cụm từ "xã/phường/đặc 

khu" tại bảng 5 Phụ lục I Mẫu số 03 Phụ lục 

VI tại điểm d khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

01/7/2025 



 

nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến 

đổi khí hậu 

Cụm từ “quận/huyện” tại Bảng 1 Phụ 

lục II Mẫu số 03 Phụ lục VI 

Được bãi bỏ bởi điểm d khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “quận/huyện”  Được thay thế bởi cụm từ “phường/xã/đặc 

khu” tại Bảng 3, 4, 5, 6 và Bảng 12 Phụ lục II, 

Phụ lục III, IV, V, VI và Phụ lục VII Mẫu số 

03; Mẫu số 07 Phụ lục VI tại điểm d khoản 5 

Điều 4 Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 

ngày 16/6/2025 quy định phân cấp, phân định 

thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

môi trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “quận/huyện” Được thay thế bởi cụm từ “phường/xã/đặc 

khu” tại Mẫu số 03 và Mẫu số 04 Phụ lục VII 

tại điểm đ khoản 5 Điều 4 Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến 

đổi khí hậu  

01/7/2025 

Từ “huyện” tại Mẫu số 06 Phụ lục VII  Được bãi bỏ bởi điểm đ khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại Điều 7, Điều 9, Điều 38, 

Điều 44, Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50, 

Điều 55, Điều 62, Điều 63, khoản 1, điểm d, đ 

khoản 2 Điều 64, Điều 65, Điều 68, Điều 69, 

01/7/2025 



 

Điều 71, khoản 4 Điều 82 của Thông tư số 

02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022; Khoản 18 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung 

điểm a Khoản 2 Điều 64 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT), Khoản 20 Điều 1 (sửa 

đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 78 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT), Khoản 21 Điều 1 

(sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 79 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT), Khoản 3 

Điều 5 của Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 và tại các phụ lục: 

Mẫu số 02; phần Ghi chú, phần Nơi nhận Mẫu 

số 40, phần Ghi chú, phần Nơi nhận Mẫu số 

41 Phụ lục II; phần Kính gửi Mẫu số 05, 06, 

07, phần Ghi chú Mẫu số 15 Phụ lục III; phần 

Kính gửi Mẫu số 07 Phụ lục IV; Mẫu số 02 

Phụ lục V; Mẫu số 01, 02 Phụ lục VII; Mẫu số 

01, 02, 02a, 02b, 04 Phụ lục IX của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

khoản 6 Điều 4 Thông tư số 07/2025/TT-

BNNMT ngày 16/6/2025 quy định phân cấp, 

phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu 

Cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” 

Được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 43 Thông tư 

số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 

01/7/2025 



 

năm 2022 tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 quy 

định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực môi trường và biến 

đổi khí hậu 

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” 

Được thay thế bởi cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường” tại khoản 5 Điều 42, khoản 3 

Điều 63, điểm a khoản 5 Điều 66, điểm b 

khoản 1 Điều 68, điểm b khoản 1, điểm a 

khoản 3 Điều 69, khoản 2 Điều 71, khoản 2 

Điều 85 và Mẫu số 04, phần Nơi nhận Mẫu số 

40, phần Nơi nhận Mẫu số 41 Phụ lục II, Mẫu 

số 07 Phụ lục IV của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại khoản 8 Điều 4 

Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu 

01/7/2025 

214.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 39/2010/TT-

BTNMT ngày 16 

tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

Hết hiệu lực thi hành bởi điểm a khoản 2 Điều 

2 Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 

15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng môi trường xung 

quanh 

14/11/2025 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung  

Hết hiệu lực thi hành bởi điểm b khoản 2 Điều 

2 Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 

14/11/2025 



 

trường 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng môi trường xung 

quanh 

215.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 78/2010/TT-

BTNMT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi 

trường 

QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm 

tích 

Hết hiệu lực thi hành bởi điểm c khoản 2 Điều 

2 Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 

15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng môi trường xung 

quanh 

14/11/2025 

216.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 19/2023/TT-

BTNMT ngày 15 

tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi và 

bãi bỏ một số thông 

tư thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường. 

Khoản 2 Điều 1  Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

08/2025/TT-BNNMT ngày 17/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2022/TT BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

01/8/2025 

217.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 07/2025/TT-

BNNMT ngày 16 

tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường quy 

định phân cấp, 

 Điều 3  Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

08/2025/TT-BNNMT ngày 17/6/2025 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2022/TT BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

01/8/2025 



 

phân định thẩm 

quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực 

môi trường và biến 

đổi khí hậu 

218.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 15/2014/TT-

BTNMT ngày 24 

tháng 3 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường quy định 

việc xây dựng, cấp 

Thư xác nhận, cấp 

Thư phê duyệt dự 

án theo Cơ chế phát 

triển sạch trong 

khuôn khổ Nghị 

định thư Kyoto 

được sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

bởi Thông tư số 

11/2022/TT-

BTNMT ngày 20 

tháng 10 năm 2022, 

Thông tư số 

19/2023/TT-

BTNMT ngày 15 

tháng 11 năm 2023, 

Thông tư số 

36/2025/TT-

BNNMT ngày 02 

tháng 7 năm 2025 

Khoản 3 và khoản 4 Điều 13 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 78/2025/TT-

BNNMT ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư 

phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch 

trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 

11/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 

2022, Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 

15 tháng 11 năm 2023, Thông tư số 

36/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 

2025 và Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT 

ngày 02 tháng 7 năm 2025 

30/12/2025 

- Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 25 Điều 3, 

khoản 1 Điều 14 và khoản 3 Điều 18. 

-Cụm từ “MINISTRY OF NATURAL 

RESOURCES AND ENVIRONMENT 

OF VIET NAM” bằng cụm từ 

“MINISTRY OF AGRICULTURE 

AND ENVIRONMENT OF VIET 

NAM” và thay thế cụm từ “Ministry of 

Được thay thế bởi Thông tư số 78/2025/TT-

BNNMT ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư 

phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch 

trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 

11/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 

30/12/2025 



 

và Thông tư số 

39/2025/TT-

BNNMT ngày 02 

tháng 7 năm 2025 

Natural Resources and Environment 

(MONRE) of Viet Nam” bằng cụm từ 

“Ministry of Agriculture and 

Environment (MAE) of Viet Nam” tại 

Phụ lục 23 và Phụ lục 24. 

- Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi 

trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp 

và Môi trường” tại khoản 1 Điều 15, 

khoản 2 Điều 18 và Phụ lục 6. 

2022, Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 

15 tháng 11 năm 2023, Thông tư số 

36/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 

2025 và Thông tư số 39/2025/TT-BNNMT 

ngày 02 tháng 7 năm 2025 

II.16. Lĩnh vực Chuyển đổi số 

219.  Thông tư 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Số 03/2022/TT-

BTNMT ngày 

28/02/2022 ban 

hành Quy định kỹ 

thuật và Định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

về công tác thu 

nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi 

trường. 

Điều 13 Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2025/TT-

BNNMT ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường Quy định thời 

hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường. 

1/7/2025 

  



 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20251 

 

TT Tên loại văn 

bản; cơ quan 

ban hành 

Số, ký hiệu; 

ngày tháng 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản Lý do 

hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

tạm ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

Lĩnh vực Quản lý Đê điều và Phòng, Chống thiên tai 

220.  Quyết định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 44/2014/QĐ-

TTg ngày 

15/8/2014 

Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro 

thiên tai 

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-

TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên 

tai và cấp độ rủi ro thiên tai 

01/7/2021 

221.  Quyết định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 03/2020/QĐ-

TTg ngày 

13/01/2020 

Quy định về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai 

01/7/2021 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

II.1. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

222.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 38/2010/TT-

BTNMT ngày 

14/12/2010 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

khảo sát, điều tra tổng hợp tài nguyên 

và môi trường biển bằng tàu biển 

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2023/TT-

BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp 

tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m 

nước trở lên bằng tàu biển. 

15/02/2024 

223.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 40/2010/TT-

BTNMT ngày 

24/12/2010 

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và 

môi trường vùng ven bờ và hải đảo  

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2024/TT-

BTNMT ngày 21/8/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, 

hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo. 

07/10/2024 

II.2. Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

224.  Thông tư của Số 70/2015/TT- Quy định kỹ thuật đối với hoạt động Được thay thế bởi Thông tư số 29/2023/TT- 15/02/2024 

                                                 
1 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2014-qd-ttg-huong-dan-cap-do-rui-ro-thien-tai-244357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2014-qd-ttg-huong-dan-cap-do-rui-ro-thien-tai-244357.aspx
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96232


 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

BTNMT ngày 

29/12/2023 

của các trạm khí tượng thủy văn tự 

động 

BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật 

đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy 

văn tự động 

225.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 40/2016/TT-

BTNMT ngày 

19/12/2016 

Quy định về quy trình kỹ thuật dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

trong điều kiện bình thường 

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2023/TT-

BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành ngày 29/12/2023 quy định chi 

tiết về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 

15/02/2024 

226.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 26/2012/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2012 

Ban hành QCVN 47:2012/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan 

trắc thủy văn. 

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2022/TT-

BTNMT ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 

20/6/2023 

227.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 36/2016/TT-

BTNMT ngày 

08/12/2016 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động của mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn. 

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2022/TT-

BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới 

trạm khí tượng thuỷ văn 

28/02/2023 

II.3. Lĩnh vực chuyển đổi số 

228.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 46/2016/TT 

BTNMT ngày 

27/12/2016 

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 

liệu chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2022/TT-

BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định 

kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về 

công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung 

cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

15/4/2022 

229.  Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 32/2018/TT 

BTNMT ngày 

26/12/2018 

Quy định thu thập thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường phục vụ lưu 

trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và 

sử dụng. 

15/4/2022 

 

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20252: Không có 

                                                 
2 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96232
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=96232
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-26-2012-tt-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quan-trac-thuy-van-165284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-26-2012-tt-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quan-trac-thuy-van-165284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-36-2016-TT-BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-hoat-dong-mang-luoi-tram-khi-tuong-thuy-van-327858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-36-2016-TT-BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-hoat-dong-mang-luoi-tram-khi-tuong-thuy-van-327858.aspx
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